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BỘ CÔNG THƢƠNG 

CỤC HÓA CHẤT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                      Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2025 

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU 

CỦA LUẬT HÓA CHẤT VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VÀ AN TOÀN, AN NINH HÓA CHẤT 

(THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2017/NĐ-CP 
1
VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2022/NĐ-CP

2
) 

 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2017/NĐ-CP VÀ 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2022/NĐ-CP 

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI 

(Dự thảo 01) 

THUYẾT MINH 

 

Căn cứ Căn cứ  

Nghị định số 113/NĐ-CP 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 

tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 

2007; 

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 

tháng 12 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 2 

năm 2025; 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày … tháng ...  năm 

2025; 

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 

năm 2023; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 

Rà soát, cập nhật phần căn cứ pháp lý, thay 

thế các Luật đã hết hiệu lực, bổ sung các 

Luật mới ban hành hoặc các Luật đƣợc 

chỉnh sửa, bổ sung. 

 

                                                 
1
 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, có hiệu 

lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2017 
2
 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 

năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2022; 

Hai nghị định trên và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 03 năm 2020; Nghị định số 33/2024/NĐ-

CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học, có hiệu 

lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2024 hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2024. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-82-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-532839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-82-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-532839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-hoa-chat-2007-06-2007-QH12-59653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2000-23-2000-QH10-47228.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-phong-chong-ma-tuy-2008-sua-doi-16-2008-QH12-66933.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-346246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-hoa-chat-2007-06-2007-QH12-59653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-82-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-532839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-346246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-hoa-chat-2007-06-2007-QH12-59653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-17-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-lien-quan-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-Bo-Cong-thuong-434382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-33-2024-ND-CP-thuc-hien-Cong-uoc-Cam-phat-trien-san-xuat-vu-khi-hoa-hoc-604361.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-33-2024-ND-CP-thuc-hien-Cong-uoc-Cam-phat-trien-san-xuat-vu-khi-hoa-hoc-604361.aspx
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một số điều của Luật phòng, chống ma 

túy ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 01 năm 

2014; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ 

lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 

tháng 11 năm 2016; 

Nghị định số 82/2022/NĐ-CP 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 

tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 

tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 

2007; 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 

tháng 3 năm 2021; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 

2020; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương; 

2024; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 15 tháng 7 năm 2020; 

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 

năm 2016; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ ngày 29 tháng 6 năm 2024; 

Căn cứ Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng 

trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học; Quyết 

định số 167 HĐ/CTN ngày 24 tháng 8 năm 1998 

của Chủ tịch nước về việc phê chuẩn Công ước 

Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá 

hủy vũ khí hóa học; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát 

triển công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh 

hóa chất. 

Chương I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-phong-chong-ma-tuy-2008-sua-doi-16-2008-QH12-66933.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-phong-chong-ma-tuy-2008-sua-doi-16-2008-QH12-66933.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-2014-259729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-phu-luc-4-danh-muc-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-329011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-phu-luc-4-danh-muc-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-329011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-phu-luc-4-danh-muc-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-329011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-hoa-chat-2007-06-2007-QH12-59653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2021-445185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hóa chất
3
 về: 

1. Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong 

sản xuất, kinh doanh hóa chất. 

2. Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 

trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, 

trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp. 

3. Điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất 

công nghiệp; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy 

phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công 

nghiệp. 

4. Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh 

trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, 

trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, kinh 

doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh 

trong lĩnh vực công nghiệp. 

5. Hóa chất cấm, hóa chất độc. 

6. Kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó 

sự cố hóa chất. 

7. Khoảng cách an toàn đối với cơ sở hoạt 

động hóa chất nguy hiểm. 

8. Phân loại hóa chất, phiếu an toàn hóa chất. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết và biện pháp để tổ 

chức, hƣớng dẫn thi hành khoản 5 Điều 4; khoản 5 

Điều 5; khoản 3 Điều 6; khoản 5 Điều 8; khoản 5 

Điều 33; khoản 3 Điều 35; khoản 3 Điều 36; 

khoản 2 Điều 37; khoản 2 Điều 38; khoản 5 Điều 

39; khoản 3 Điều 42; khoản 4 Điều 46 của Luật 

Hóa chất về phát triển công nghiệp hóa chất và an 

toàn, an ninh hóa chất. 

 

Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định 

đƣợc thu hẹp hơn so với Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP, trong đó tập trung điều 

chỉnh các nội dung về phát triển công 

nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa 

chất. Phạm vi điều chỉnh liệt kê chi tiết các 

điều, khoản của Luật Hóa chất số 

69/2025/QH15 đƣợc quy định chi tiết tại dự 

thảo Nghị định. 

 

                                                 
3
 Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-hoa-chat-2007-06-2007-QH12-59653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-hoa-chat-2007-06-2007-QH12-59653.aspx
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9. Khai báo hóa chất, thông tin về hóa chất. 

10. Huấn luyện an toàn hóa chất. 

11.[2] Các sản phẩm sau không thuộc đối 

tƣợng hóa chất đƣợc điều chỉnh của Nghị 

định: 

a) Dƣợc phẩm; chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn 

trùng; thực phẩm; mỹ phẩm; 

b) Thức ăn chăn nuôi; thuốc thú y; thuốc bảo 

vệ thực vật; phân bón hữu cơ, phân bón sinh 

học, phân bón hóa học là phân bón hỗn hợp, 

phân bón khoáng hữu cơ, phân bón khoáng 

sinh học; sản phẩm bảo quản, chế biến nông 

sản, lâm sản, hải sản và thực phẩm; 

c) Chất phóng xạ; vật liệu xây dựng; sơn, 

mực in; 

d) Keo dán sử dụng trong lĩnh vực gia dụng 

và sản phẩm tẩy rửa sử dụng trong lĩnh vực 

gia dụng; 

đ) Xăng, dầu theo quy định pháp luật về 

xăng, dầu; condensate, naphta sử dụng trong 

chế biến xăng dầu. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Van-ban-hop-nhat-23-VBHN-BCT-2024-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-hoa-chat-640320.aspx
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá 

nhân tham gia hoạt động hóa chất; tổ chức, 

cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất 

trên lãnh thổ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nƣớc và tổ chức, 

cá nhân nƣớc ngoài thực hiện các hoạt động liên 

quan đến hóa chất trên lãnh thổ Việt Nam. 

So với Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, dự 

thảo Nghị định quy định cụ thể hơn về đối 

tƣợng áp dụng, bao gồm: (i) tổ chức, cá 

nhân trong nƣớc; (ii) tổ chức, cá nhân nƣớc 

ngoài.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ sau đây 

đƣợc hiểu nhƣ sau: 

1.[3] Sản xuất hóa chất là hoạt động tạo ra 

hóa chất thông qua các phản ứng hóa học, 

quá trình sinh hóa hoặc quá trình hóa lý, vật 

lý nhƣ trích ly, cô đặc, pha loãng, phối trộn 

và quá trình hóa lý, vật lý khác không bao 

gồm hoạt động phát thải hóa chất không chủ 

đích. 

2. Kinh doanh hóa chất bao gồm hoạt động 

buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất để 

cung ứng hóa chất trên thị trƣờng nhằm mục 

đích sinh lời. 

3. San chiết, đóng gói hóa chất là việc sử 

dụng thiết bị, dụng cụ để san, chiết hóa chất 

từ dạng xá, dạng rời vào bao bì hoặc từ bao 

bì này sang bao bì khác mà không làm thay 

đổi bản chất, thành phần, hàm lƣợng, tính 

chất của hóa chất. 

4. GHS là tên viết tắt của Hệ thống hài hòa 

toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất 

(Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals). 

5. Tiền chất công nghiệp là các hóa chất đƣợc 

sử dụng làm nguyên liệu, dung môi, chất xúc 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Nguyên tắc hoá học xanh là bộ nguyên tắc trong 

thiết kế, lựa chọn công nghệ, thiết bị, quy trình sản 

xuất, sử dụng và thải bỏ hóa chất nhằm giảm thiểu 

hoặc loại bỏ việc sử dụng và tạo ra hóa chất nguy 

hiểm. (trích từ Luật Hoá chất). 

2. Khu công nghiệp chuyên ngành hóa chất là khu 

công nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng dịch vụ 

cho dự án hóa chất, công trình hóa chất; có tối 

thiểu 60% diện tích đất công nghiệp của khu công 

nghiệp đƣợc sử dụng để thu hút dự án hóa chất, 

công trình hóa chất và dự án sử dụng sản phẩm của 

ngành công nghiệp hóa chất đƣợc sản xuất trong 

khu công nghiệp làm nguyên liệu, dung môi, chất 

xúc tác trong quá trình sản xuất. 

 

Điều 3 chỉ giải thích từ ngữ đối với một số 

cụm từ đƣợc sử dụng trong dự thảo nhằm 

thống nhất cách hiểu trong toàn bộ Nghị 

định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Van-ban-hop-nhat-23-VBHN-BCT-2024-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-hoa-chat-640320.aspx
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tiến trong sản xuất, nghiên cứu khoa học, 

phân tích, kiểm nghiệm, đồng thời là các hoá 

chất không thể thiếu trong quá trình điều chế, 

sản xuất chất ma tuý, đƣợc quy định trong 

danh mục do Chính phủ ban hành. Danh mục 

tiền chất công nghiệp đƣợc phân theo mức độ 

nguy hiểm để quản lý, kiểm soát cho phù 

hợp, gồm tiền chất công nghiệp Nhóm 1 và 

tiền chất công nghiệp Nhóm 2: 

a) Tiền chất công nghiệp Nhóm 1 gồm các 

hóa chất thiết yếu đƣợc sử dụng trong quá 

trình điều chế, sản xuất chất ma túy; 

b) Tiền chất công nghiệp Nhóm 2 gồm các 

hoá chất đƣợc sử dụng làm chất phản ứng 

hoặc làm dung môi trong quá trình điều chế, 

sản xuất chất ma tuý. 

 Điều 4. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hóa 

chất 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nƣớc về hóa 

chất trong phạm vi cả nƣớc. 

2. Bộ Công Thƣơng là cơ quan đầu mối giúp 

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nƣớc về phát 

triển công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa 

chất. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, Bộ Công Thƣơng thực hiện các nội dung 

sau: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; chiến lƣợc, kế hoạch, dự án, đề án 

về hóa chất; chƣơng trình, hoạt động cấp quốc gia 

trong lĩnh vực hóa chất; 

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phƣơng 

lập Chiến lƣợc phát triển ngành công nghiệp hóa 

Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 không quy 

định cụ thể về trách nhiệm quản lý nhà 

nƣớc của các Bộ, ngành, địa phƣơng, do đó 

để bảo đảm vận hành thông suốt, dự thảo 

Nghị định bổ sung quy định trách nhiệm 

quản lý nhà nƣớc về hóa chất theo hƣớng: 

(i) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nƣớc 

về hóa chất trong phạm vi cả nƣớc; (ii) Bộ 

Công Thƣơng là cơ quan đầu mối giúp 

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nƣớc về 

phát triển công nghiệp hóa chất và an toàn, 

an ninh hóa chất; (iii) Các Bộ: Y tế, Nông 

nghiệp và Môi trƣờng, Công an, Quốc 

phòng, Tài chính thực hiện một số nội dung 

đƣợc giao trong Luật theo phạm vi, quyền 

hạn đƣợc phân công; (iv) Ủy ban nhân dân 

các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình thực hiện quản lý nhà nƣớc về về 
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chất, trình Chính phủ phê duyệt; hƣớng dẫn và 

kiểm tra việc thực hiện Chiến lƣợc; 

c) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phát triển công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh 

hóa chất; 

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt 

động hóa chất; 

đ) Thực hiện hợp tác quốc tế về phát triển công 

nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất; 

e) Hƣớng dẫn việc áp dụng nguyên tắc hóa học 

xanh trong quá trình thiết kế và lựa chọn công 

nghệ, thiết bị dự án hóa chất; 

g) Hƣớng dẫn biểu mẫu cấp, cấp lại, cấp điều 

chỉnh, thu hồi chứng chỉ tƣ vấn chuyên ngành hóa 

chất, mã số chứng chỉ tƣ vấn; cấp, cấp lại, cấp điều 

chỉnh, thu hồi chứng chỉ tƣ vấn chuyên ngành hóa 

chất theo phân cấp tại Nghị định này; 

h) Xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật về 

khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, tồn trữ 

hóa chất nguy hiểm trong lĩnh vực công nghiệp; 

i) Quản lý công tác an toàn hóa chất trong hoạt 

động dân sự; tổ chức việc thẩm định Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong hoạt 

động dân sự theo phân cấp của Chính phủ; hƣớng 

dẫn chi tiết nội dung, quy trình, biểu mẫu và hồ sơ 

diễn tập ứng phó sự cố hóa chất trong hoạt động 

dân sự; phối hợp với các cơ quan có liên quan 

trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố 

hóa chất theo quy định tại Nghị định này; 

k) Hƣớng dẫn cách trình bày, bố cục, nội dung, 

trình tự ban hành của Kế hoạch phòng ngừa, ứng 

phó sự cố hóa chất cấp tỉnh; 

phát triển công nghiệp hóa chất và an toàn, 

an ninh hóa chất trong phạm vi địa bàn 

quản lý. Các quy định tại Điều này đƣợc 

xây dựng theo hƣớng áp dụng triệt để 

nguyên tắc phân cấp, phân quyền và phù 

hợp với mô hình chính quyền địa phƣơng 2 

cấp.    
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m) Kiểm tra hoạt động hóa chất. 

3. Bộ Y tế trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình thực hiện các nội dung sau: 

 a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; chiến lƣợc, kế hoạch, dự án, đề án 

về hóa chất; chƣơng trình, hoạt động cấp quốc gia 

về hóa chất trong lĩnh vực y tế; 

b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

an toàn, an ninh hóa chất trong lĩnh vực y tế; 

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt 

động hóa chất phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà 

nƣớc của Bộ Y tế; 

d) Thực hiện hợp tác quốc tế về phát triển công 

nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất phù 

hợp với lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Y tế; 

đ) Xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật về 

khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, tồn trữ 

hóa chất nguy hiểm trong lĩnh vực y tế; 

e) Phối hợp với Bộ Công Thƣơng quản lý công tác 

an toàn hóa chất trong lĩnh vực y tế; 

g) Kiểm tra hoạt động hóa chất phù hợp với lĩnh 

vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Y tế. 

4. Bộ Nông nghiệp và Môi trƣờng trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện các nội 

dung sau: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; chiến lƣợc, kế hoạch, dự án, đề án 

về hóa chất; chƣơng trình, hoạt động cấp quốc gia 

về hóa chất trong lĩnh vực nông nghiệp và bảo vệ 

môi trƣờng; 
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b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

an toàn, an ninh hóa chất trong lĩnh vực nông 

nghiệp và bảo vệ môi trƣờng; 

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt 

động hóa chất phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà 

nƣớc của Bộ Nông nghiệp và Môi trƣờng; 

d) Thực hiện hợp tác quốc tế về phát triển công 

nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất phù 

hợp với lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trƣờng; 

đ) Xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật về 

khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, tồn trữ 

hóa chất nguy hiểm trong lĩnh vực nông nghiệp và 

bảo vệ môi trƣờng; 

e) Phối hợp với Bộ Công Thƣơng quản lý công tác 

an toàn hóa chất trong lĩnh vực nông nghiệp và 

bảo vệ môi trƣờng; 

g) Quản lý công tác bảo vệ môi trƣờng trong công 

nghiệp hóa chất; 

h) Kiểm tra hoạt động hóa chất phù hợp với lĩnh 

vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trƣờng. 

5. Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình thực hiện các nội dung sau: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; chiến lƣợc, kế hoạch, dự án, đề án 

về hóa chất; chƣơng trình, hoạt động cấp quốc gia 

về hóa chất phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà nƣớc 

của Bộ Công an; 

b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

an toàn, an ninh hóa chất; 
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c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt 

động hóa chất phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà 

nƣớc của Bộ Công an; 

d) Quản lý công tác an toàn hóa chất trong lĩnh 

vực an ninh; chủ trì, phối hợp với cơ quan nhà 

nƣớc có liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong 

lĩnh vực an ninh; 

đ) Thanh tra, kiểm tra hoạt động hóa chất phù hợp 

với lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Công an. 

6. Bộ Quốc phòng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình thực hiện các nội dung sau: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; chiến lƣợc, kế hoạch, dự án, đề án 

về hóa chất; chƣơng trình, hoạt động cấp quốc gia 

về hóa chất phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà nƣớc 

của Bộ Quốc phòng; 

b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

an toàn, an ninh hóa chất phù hợp với lĩnh vực 

quản lý nhà nƣớc của Bộ Quốc phòng; 

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt 

động hóa chất phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà 

nƣớc của Bộ Quốc phòng; 

d) Quản lý công tác an toàn hóa chất trong lĩnh 

vực quốc phòng; chủ trì, phối hợp với cơ quan nhà 

nƣớc có liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong 

lĩnh vực quốc phòng; 

đ) Thanh tra, kiểm tra hoạt động hóa chất phù hợp 

với lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Quốc 

phòng. 
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7. Bộ Tài Chính trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình thực hiện các nội dung sau: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan 

có thẩm quyền ban hành các chính sách thu hút 

đầu tƣ phát triển công nghiệp hóa chất, khu công 

nghiệp chuyên ngành hóa chất;  

b) Cân đối vốn đầu tƣ ngắn hạn và dài hạn cho 

phát triển công nghiệp hóa chất; 

c) Phối hợp với Bộ Công thƣơng quản lý hoạt 

động đầu tƣ công nghiệp hóa chất. 

8. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà 

nƣớc về về phát triển công nghiệp hóa chất và an 

toàn, an ninh hóa chất trong phạm vi địa phƣơng, 

và thực hiện các nội dung sau: 

a) Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý, thanh 

tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử phạt 

vi phạm hành chính về hoạt động hóa chất tại địa 

phƣơng theo quy định của pháp luật; 

b) Ủy ban nhân dân các cấp quyết định hoặc báo 

cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định bố trí ngân 

sách nhà nƣớc, quỹ đất để đầu tƣ hoặc hỗ trợ đầu 

tƣ các khu công nghiệp chuyên ngành hóa chất, 

cụm công nghiệp chuyên ngành hóa chất theo quy 

định của pháp luật; 

c) Căn cứ chiến lƣợc phát triển ngành công nghiệp 

hóa chất đã đƣợc phê duyệt để xây dựng và tổ 

chức thực hiện nội dung về phát triển công nghiệp 

hóa chất trên địa bàn phù hợp với mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội địa phƣơng trong quá trình 

xây dựng, điều chỉnh quy hoạch phát triển địa 

phƣơng; 
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d) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp 

tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng, địa phƣơng; 

đ) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức cấp, cấp 

lại, cấp điều chỉnh, thu hồi chứng chỉ tƣ vấn 

chuyên ngành hóa chất theo phân cấp tại Nghị 

định này; 

e) Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa chất trong hoạt động dân sự 

theo phân cấp của Chính phủ. 

 Chương II  

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG 

NGHIỆP HÓA CHẤT 

Bổ sung 1 chƣơng mới về Chiến lƣợc phát 

triển ngành công nghiệp hóa chất gồm 8 

điều. 

 Điều 5. Nội dung Chiến lược 

1. Nội dung Chiến lƣợc phát triển ngành công 

nghiệp hóa chất phải bảo đảm các yêu cầu quy 

định tại khoản 2 Điều 4 của Luật Hóa chất. 

2. Nội dung Chiến lƣợc phát triển ngành công 

nghiệp hóa chất gồm những nội dung chủ yếu sau 

đây: 

a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện 

trạng phát triển ngành công nghiệp hóa chất;  

b) Phân tích, dự báo xu thế phát triển trong nƣớc 

và quốc tế; phân tích những nhân tố ảnh hƣởng 

đến phát triển của ngành công nghiệp hóa chất 

trong giai đoạn lập Chiến lƣợc; 

c) Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển, định 

hƣớng phát triển ngành công nghiệp hóa chất trên 

phạm vi cả nƣớc và các vùng, lãnh thổ; lĩnh vực 

ƣu tiên pháp triển;d) Định hƣớng hình thành và 

phát triển các tổ hợp công nghiệp hóa chất tiên 

tiến, hiện đại; xây dựng các khu công nghiệp 

Điều 4 Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 đã 

quy định mang tính nguyên tắc về mục tiêu, 

yêu cầu, nội dung chính của Chiến lƣợc 

phát triển ngành công nghiệp hóa chất 

(Chiến lƣợc); giai đoạn lập Chiến lƣợc; 

thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh Chiến 

lƣợc và giao Chính phủ quy định chi tiết. 

Để cụ thể hóa các nội dung nêu trên, dự 

thảo Nghị định quy định chi tiết các nội 

dung của Chiến lƣợc tại Điều 5 theo hƣớng: 

(i) phải bảo đảm các yêu cầu quy định tại 

khoản 2 Điều 4 của Luật Hóa chất; (ii) gồm 

những nội dung chủ yếu nhƣ: Phân tích, 

đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát 

triển ngành công nghiệp hóa chất; Phân 

tích, dự báo xu thế phát triển, những nhân 

tố ảnh hƣởng; Xác định quan điểm, mục 

tiêu phát triển, định hƣớng phát triển, lĩnh 

vực ƣu tiên pháp triển; Định hƣớng hình 

thành và phát triển các tổ hợp công nghiệp 
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chuyên ngành hóa chất; phát triển hệ thống trung 

tâm logistics hóa chất hiện đại, phục vụ hiệu quả 

chuỗi cung ứng sản phẩm hóa chất trong nƣớc và 

xuất khẩu; 

đ) Kết quả đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc quy 

định tại khoản 3 Điều 6 của Nghị định này; 

e) Giải pháp, nguồn lực và tổ chức thực hiện, kiểm 

tra, giám sát thực hiện Chiến lƣợc. 

hóa chất, phát triển hệ thống trung tâm 

logistics hóa chất; Kết quả đánh giá môi 

trƣờng chiến lƣợc; Giải pháp, nguồn lực và 

tổ chức thực hiện... Các quy định nêu trên 

nhằm xác định “bộ khung” của Chiến lƣợc, 

tạo thuận lợi cho cơ quan chủ trì xây dựng 

Chiến lƣợc và cơ quan có thẩm quyền thẩm 

định, phê duyệt Chiến lƣợc trong quá trình 

triển khai thực hiện.  

 Điều 6. Lập Chiến lược phát triển ngành công 

nghiệp hóa chất 

1. Bộ Công Thƣơng chủ trì, phối hợp với các Bộ, 

cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ 

chức lập Chiến lƣợc phát triển ngành công nghiệp 

hóa chất. 

2. Quy trình lập Chiến lƣợc phát triển ngành công 

nghiệp hóa chất thực hiện theo các bƣớc sau đây: 

a) Cơ quan lập Chiến lƣợc xây dựng nội dung 

Chiến lƣợc và gửi lấy ý kiến theo quy định tại 

Điều 7 của Nghị định này; 

b) Cơ quan lập Chiến lƣợc tiếp thu, giải trình ý 

kiến góp ý và hoàn thiện nội dung Hồ sơ Chiến 

lƣợc, trình thẩm định Chiến lƣợc; 

c) Bộ Công Thƣơng tổ chức thẩm định Chiến lƣợc 

theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này;  

d) Cơ quan lập Chiến lƣợc hoàn thiện nội dung 

theo ý kiến thẩm định, báo cáo Bộ trƣởng Bộ Công 

Thƣơng trình Thủ tƣớng Chính phủ xem xét, phê 

duyệt. 

3. Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc trong quá trình 

lập Chiến lƣợc 

a) Cơ quan lập Chiến lƣợc có trách nhiệm đánh giá 

Quy định cụ thể cơ quan chủ trì tổ chức lập 

Chiến lƣợc; quy trình lập Chiến lƣợc; đánh 

giá môi trƣờng Chiến lƣợc (bao gồm việc 

lựa chọn tƣ vấn đủ năng lực thực hiện với 

các điều kiện ràng buộc cụ thể nhằm đảm 

bảo tính khả thi, minh bạch, chuyên nghiệp 

hóa quá trình lập chiến lƣợc). 
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môi trƣờng chiến lƣợc đồng thời với quá trình 

lập Chiến lƣợc; 

b) Kết quả đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc 

của Chiến lƣợc đƣợc tích hợp trong báo cáo thuyết 

minh Chiến lƣợc; 

c) Nội dung báo cáo đánh giá môi trƣờng Chiến 

lƣợc, việc lập, lấy ý kiến và xem xét kết quả đánh 

giá môi trƣờng chiến lƣợc của Chiến lƣợc thực 

hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng. 

4. Trƣờng hợp cần thiết, cơ quan lập Chiến lƣợc có 

thể lựa chọn tƣ vấn lập Chiến lƣợc theo quy định 

của pháp luật về đấu thầu. Tƣ vấn lập Chiến lƣợc 

phải đáp ứng điều kiện về năng lực chuyên môn 

phù hợp với công việc đảm nhận. 

 Điều 7. Lấy ý kiến về Chiến lược phát triển 

ngành công nghiệp hóa chất 

1. Đối tƣợng lấy ý kiến về Chiến lƣợc gồm Ủy ban 

trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, cơ 

quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến Chiến 

lƣợc. 

2. Việc lấy ý kiến Ủy ban trung ƣơng Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a) Cơ quan lập Chiến lƣợc gửi báo cáo thuyết 

minh Chiến lƣợc đã đƣợc tích hợp kết quả đánh 

giá môi trƣờng chiến lƣợc và các tài liệu liên quan 

bằng văn bản; 

b) Các cơ quan đƣợc lấy ý kiến có trách nhiệm 

tham gia ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 15 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ lấy ý 

kiến về Chiến lƣợc. 

Quy định định cụ thể các đối tƣợng và cách 

thức thực hiện lấy ý kiến về Chiến lƣợc; 

quy định cụ thể về thời hạn trả lời của các 

cơ quan đƣợc lấy ý kiến nhằm bảo đảm tiến 

độ xây dựng Chiến lƣợc và trách nhiệm của 

các cơ quan liên quan. 
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3. Nội dung Chiến lƣợc đƣợc lấy ý kiến trừ những 

nội dung liên quan đến bí mật nhà nƣớc theo quy 

định của pháp luật phải đƣợc đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của cơ quan lập Chiến lƣợc trong 

thời gian ít nhất 15 ngày tính từ ngày gửi hồ sơ lấy 

ý kiến về Chiến lƣợc quy định tại khoản 2 Điều 

này. Tổ chức và cá nhân góp ý Chiến lƣợc trực 

tiếp trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập 

Chiến lƣợc hoặc gửi văn bản góp ý tới cơ quan lập 

Chiến lƣợc. 

4. Cơ quan lập Chiến lƣợc có trách nhiệm tổng 

hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến trƣớc khi 

trình thẩm định Chiến lƣợc. 

 Điều 8. Thẩm định Chiến lược phát triển ngành 

công nghiệp hóa chất 

1. Thẩm định Chiến lƣợc thực hiện theo chế độ 

Hội đồng. Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng quyết định 

thành lập Hội đồng thẩm định Chiến lƣợc. 

2. Hội đồng thẩm định do Lãnh đạo Bộ Công 

Thƣơng là Chủ tịch Hội đồng. Thành viên của Hội 

đồng thẩm định bao gồm đại diện các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, địa phƣơng, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp và tổ chức khác có liên quan. 

3. Hồ sơ trình thẩm định Chiến lƣợc gồm các tài 

liệu chủ yếu sau đây: 

a) Tờ trình thẩm định; 

b) Dự thảo văn bản phê duyệt Chiến lƣợc; 

c) Báo cáo thuyết minh Chiến lƣợc đã đƣợc tích 

hợp kết quả đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc; 

d) Báo cáo tổng hợp và giải trình, tiếp thu ý kiến 

góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về Chiến 

lƣợc; 

Quy định cụ thể về chế độ thực hiện thẩm 

định; ngƣời có thẩm quyền thành lập Hội 

đồng thẩm định; chức vụ, thành phần, số 

lƣợng của Hội đồng thẩm định; Hồ sơ trình 

thẩm định; Nội dung thẩm định; Nội dung 

báo cáo thẩm định chiến lƣợc.  

Quy định nêu trên nhằm làm rõ về cách 

thức thực hiện và trách nhiệm của các tổ 

chức, cá nhân trong việc thẩm định Chiến 

lƣợc phát triển ngành công nghiệp hóa chất. 
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đ) Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về Chiến 

lƣợc (nếu có). 

4. Nội dung thẩm định Chiến lƣợc  

Hội đồng thẩm định thực hiện thẩm định toàn bộ 

nội dung của Chiến lƣợc, trong đó tập trung vào 

các vấn đề sau đây: 

a) Việc tuân thủ quy trình lập Chiến lƣợc quy định 

tại Điều 6 của Nghị định này; 

b) Sự thống nhất, đồng bộ với Chiến lƣợc có liên 

quan; 

c) Sự phù hợp của Chiến lƣợc với quy định tại 

Điều 5 của Nghị định này. 

5. Báo cáo thẩm định Chiến lƣợc 

a) Báo cáo thẩm định Chiến lƣợc phải thể hiện rõ ý 

kiến của Hội đồng thẩm định về nội dung thẩm 

định Chiến lƣợc quy định tại khoản 5 Điều này và 

kết luận về việc Chiến lƣợc đủ điều kiện hoặc chƣa 

đủ điều kiện trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt; 

b) Báo cáo thẩm định Chiến lƣợc phải đƣợc gửi 

đến cơ quan lập Chiến lƣợc chậm nhất là 15 ngày 

làm việc kể từ ngày kết thúc thẩm định. Cơ quan 

lập Chiến lƣợc có trách nhiệm nghiên cứu, giải 

trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn 

thiện hồ sơ trình phê duyệt Chiến lƣợc. 

Trƣờng hợp kết luận Chiến lƣợc chƣa đủ điều kiện 

trình phê duyệt thì Hội đồng thẩm định trả lại hồ 

sơ cho cơ quan trình thẩm định Chiến lƣợc và nêu 

rõ lý do. 

 Điều 9. Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành 

công nghiệp hóa chất 

1. Hồ sơ trình phê duyệt Chiến lƣợc gồm các tài 

liệu chủ yếu sau đây: 

Quy định cụ thể về hồ sơ trình phê duyệt 

Chiến lƣợc; việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ 

trình phê duyệt Chiến lƣợc. Hồ sơ trình phê 

duyệt bao gồm các tài liệu trong hồ sơ trình 
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a) Tờ trình Thủ tƣớng Chính phủ; 

b) Dự thảo văn bản phê duyệt Chiến lƣợc; 

c) Báo cáo thuyết minh Chiến lƣợc đã đƣợc tích 

hợp kết quả đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc; 

d) Báo cáo kết quả thẩm định; 

đ) Báo cáo tổng hợp và giải trình, tiếp thu ý kiến 

góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá 

nhân về Chiến lƣợc; 

e) Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về Chiến 

lƣợc (nếu có). 

2. Việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ trình phê duyêt 

Chiến lƣợc và phê duyệt Chiến lƣợc thực hiện theo 

Quy chế làm việc của Chính phủ. 

thẩm định, bổ sung thêm báo cáo thẩm định 

và giải trình ý kiến cộng đồng. Việc tiếp 

nhận, xem xét hồ sơ trình phê duyêt Chiến 

lƣợc và phê duyệt Chiến lƣợc thực hiện 

theo Quy chế làm việc của Chính phủ nhằm 

bảo đảm tính thống nhất. 

 

 Điều 10. Công bố và cung cấp thông tin Chiến 

lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất 

1. Chiến lƣợc phải đƣợc công bố công khai sau khi 

đƣợc phê duyệt, trừ những nội dung liên quan đến 

bí mật nhà nƣớc theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ bí mật nhà nƣớc. 

2. Trách nhiệm tổ chức và hình thức công bố 

Chiến lƣợc 

a) Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thƣơng có 

trách nhiệm tổ chức công bố Chiến lƣợc và đăng 

tải công khai Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lƣợc, chậm nhất là 15 ngày làm 

việc kể từ ngày ký, ban hành Quyết định; 

b) Lựa chọn công bố bằng nhiều hình thức: Tổ 

chức hội nghị, hội thảo; Phát hành ấn phẩm; các 

hình thức khác bảo đảm thuận lợi cho ngƣời dân 

tiếp cận thông tin Chiến lƣợc và đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử. 

Quy định trách nhiệm tổ chức và hình thức 

công bố Chiến lƣợc; cung cấp thông tin 

Chiến lƣợc: Bổ sung nghĩa vụ công bố 

trong 15 ngày làm việc sau khi phê duyệt và 

công bố dƣới nhiều hình thức (hội thảo, ấn 

phẩm, cổng thông tin điện tử) cũng nhƣ quy 

định rõ về trách nhiệm cung cấp thông tin 

nhằm hƣớng tới minh bạch hóa, tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp và xã hội có thể tiếp 

cận thông tin kịp thời. 
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3. Cung cấp thông tin Chiến lƣợc 

a) Thông tin về Chiến lƣợc đã đƣợc phê duyệt phải 

đƣợc cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác, trừ 

những nội dung liên quan đến bí mật nhà nƣớc 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 

nƣớc. 

b) Bộ Công Thƣơng chịu trách nhiệm cung cấp 

thông tin Chiến lƣợc theo yêu cầu của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân. 

 Điều 11. Tổ chức thực hiện Chiến lược phát 

triển ngành công nghiệp hóa chất 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phƣơng có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

thuộc chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao tại văn bản 

phê duyệt Chiến lƣợc.  

2.  Cơ quan tổ chức lập quy hoạch vùng có trách 

nhiệm căn cứ Chiến lƣợc phát triển ngành công 

nghiệp hóa chất đã đƣợc phê duyệt để xây dựng 

nội dung về phát triển ngành công nghiệp hóa chất 

trong nội dung phƣơng hƣớng phát triển ngành có 

lợi thế của vùng và phƣơng án phát triển, sắp xếp, 

lựa chọn, phân bố nguồn lực phát triển trên địa bàn 

vùng.  

3. Cơ quan lập quy hoạch tỉnh có trách nhiệm căn 

cứ Chiến lƣợc phát triển ngành công nghiệp hóa 

chất đã đƣợc phê duyệt để xây dựng nội dung về 

phát triển ngành công nghiệp hóa chất trong nội 

dung phƣơng hƣớng phát triển ngành quan trọng 

trên địa bàn tỉnh, lựa chọn phƣơng án tổ chức hoạt 

động kinh tế - xã hội và xây dựng phƣơng án phát 

triển hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp, khu 

chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. 

 4. Trong quá trình quyết định chủ trƣơng đầu tƣ 

Quy định cơ quan có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao tại văn 

bản phê duyệt Chiến lƣợc (quyết định của 

Thủ tƣớng Chính phủ); quy định việc kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện Chiến lƣợc; thời 

hạn và cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cập 

nhật thông tin về kết quả thực hiện Chiến 

lƣợc vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành hóa 

chất; kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt và 

tổ chức thực hiện Chiến lƣợc; biểu mẫu 

thực hiện cập nhật thông tin và Cơ sở dữ 

liệu... bảo đảm tính liên thông, giám sát liên 

tục, số hóa dữ liệu quản lý. 
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hoặc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án hóa chất, 

cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ hoặc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án hóa 

chất có trách nhiệm xem xét sự phù hợp với Chiến 

lƣợc phát triển ngành công nghiệp hóa chất của dự 

án. 

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lƣợc 

a) Bộ Công Thƣơng có trách nhiệm tổ chức kiểm 

tra, giám sát quá trình thực hiện Chiến lƣợc phát 

triển ngành công nghiệp hóa chất sau khi đƣợc phê 

duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lƣợng và phù hợp với 

mục tiêu đã đề ra; 

b) Các bộ, ngành, địa phƣơng có liên quan phối 

hợp với Bộ Công Thƣơng trong triển khai, giám 

sát, đánh giá định kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ việc thực 

hiện Chiến lƣợc;  

c) Bộ Công Thƣơng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết 

tình hình thực hiện Chiến lƣợc, báo cáo Thủ tƣớng 

Chính phủ. 

6. Trƣớc ngày 15 tháng 03 hàng năm, các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm cập nhật thông tin về kết quả thực hiện 

Chiến lƣợc phát triển công nghiệp hóa chất vào Cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành hóa chất. 

7. Chủ đầu tƣ dự án hóa chất có trách nhiệm cập 

nhật thông tin về dự án hóa chất vào Cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành hóa chất: 

a) Trong giai đoạn trƣớc khi hoàn thành công trình 

và đƣa công trình vào sử dụng, chủ đầu tƣ cập nhật 

tình hình thực hiện dự án theo tiến độ từng giai 

đoạn đầu tƣ xây dựng; 

b) Sau khi hoàn thành công trình và đƣa công trình 
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vào sử dụng, chủ đầu tƣ cập nhật tình hình thực 

hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh định kỳ trƣớc 

ngày 15 tháng 02 hàng năm. 

8. Kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức 

thực hiện Chiến lƣợc đƣợc bảo đảm từ ngân sách 

nhà nƣớc theo quy định của pháp luật về ngân sách 

nhà nƣớc và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

9. Bộ Công Thƣơng xây dựng biểu mẫu để thực 

hiện cập nhật thông tin quy định tại khoản 6 và 

khoản 7 Điều này vào Cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

hóa chất. 

 Điều 12. Điều chỉnh Chiến lược 

Chiến lƣợc đƣợc điều chỉnh trong các trƣờng hợp 

sau: 

1. Có thay đổi lớn trong chiến lƣợc phát triển kinh 

tế - xã hội, quy hoạch phát triển tổng thể quốc gia 

hoặc chính sách pháp luật liên quan liên quan đến 

nội dung của Chiến lƣợc đã đƣợc phê duyệt. 

2. Có thay đổi liên quan đến các cam kết quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên. 

3. Do yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

4. Yêu cầu điều chỉnh theo kết quả đánh giá giữa 

kỳ hoặc cuối kỳ thực hiện Chiến lƣợc hoặc theo 

chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. 

5. Có phát sinh từ thực tiễn hoặc từ kết quả kiểm 

tra, giám sát trong quá trình thực hiện Chiến lƣợc. 

Quy định cụ thể các trƣờng hợp điều chỉnh 

Chiến lƣợc nhằm bảo đảm tính linh hoạt, 

kịp thời điều chỉnh Chiến lƣợc phù hợp với 

tình hình kinh tế - xã hội và chủ động thích 

ứng với các biến động vĩ mô, quốc tế và 

thực tiễn. 

 Chương III 

DỰ ÁN HÓA CHẤT 

Bổ sung 1 chƣơng mới về dự án hóa chất 

gồm 4 điều. 

 Điều 13. Nguyên tắc hoá học xanh trong thiết 

kế và lựa chọn công nghệ, thiết bị 

1. Trong quá trình thiết kế và lựa chọn công nghệ, 

Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 bổ sung 

quy định về các nội dung cần đƣợc xem xét, 

đánh giá trong giai đoạn quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ, giai đoạn quyết định đầu tƣ 
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thiết bị, chủ đầu tƣ, tƣ vấn thiết kế dự án hóa chất 

áp dụng những nguyên tắc hóa học xanh sau đây:  

a) Ngăn ngừa chất thải, thông qua việc ứng dụng 

các công nghệ sản xuất, nguyên liệu đầu vào tiên 

tiến, hiện đại nhằm phát triển các quy trình sản 

xuất không tạo ra chất thải; 

b) Tăng hiệu quả sử dụng năng lƣợng, ƣu tiên các 

quy trình sử dụng ít năng lƣợng; 

c) Quan trắc và phân tích theo thời gian thực để 

giám sát và kiểm soát quá trình sản xuất nhằm 

ngăn ngừa việc tạo ra hoá chất nguy hiểm; 

d) Giảm thiểu tối đa khả năng xảy ra tai nạn, lựa 

chọn kỹ lƣỡng hoá chất và các dạng của hoá chất 

để tối thiểu nguy cơ sự cố hoá chất. 

2. Trong quá trình thiết kế và lựa chọn công nghệ, 

thiết bị, chủ đầu tƣ, tƣ vấn thiết kế dự án hóa chất 

đƣợc khuyến khích áp dụng những nguyên tắc hóa 

học xanh sau đây:  

a) Tối đa hóa việc tiết kiệm nguyên tử, sử dụng 

quy trình hoặc phản ứng hoá học tối ƣu nguyên 

liệu đầu vào; 

b) Phát triển các quá trình tổng hợp hóa học ít 

nguy hiểm hơn, sử dụng và sinh ra hoá chất ít có 

hoặc không có đặc tính nguy hiểm tới sức khoẻ 

con ngƣời và môi trƣờng sinh học; 

c) Phát triển các sản phẩm và hóa chất an toàn, có 

tính năng và hiệu quả tƣơng đƣơng nhƣng ít nguy 

hiểm hơn; 

d) Sử dụng dung môi và điều kiện phản ứng an 

toàn, ƣu tiên lựa chọn các điều kiện phản ứng và 

hoá chất phụ trợ không gây hại, hoặc hạn chế việc 

sử dụng hoá chất phụ trợ;  

dự án hóa chất nhằm đáp ứng các yêu cầu 

về công nghệ, an toàn hóa chất và bảo vệ 

môi trƣờng, hƣớng đến lồng ghép các tiêu 

chí hóa học xanh và thực hiện mục tiêu phát 

triển bền vững. Luật giao Chính phủ quy 

định chi tiết về nghĩa vụ của chủ đầu tƣ dự 

án hóa chất; đánh giá sự phù hợp địa điểm 

của dự án hóa chất; quy định về Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tƣ xây dựng, Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng của 

dự án hóa chất.  

Để cụ thể hóa các nội dung nêu trên, dự 

thảo Nghị định quy định chi tiết về các 

nguyên tắc hoá học xanh trong thiết kế và 

lựa chọn công nghệ, thiết bị tại Điều 13, 

trong đó đƣa ra 04 tiêu chí bắt buộc áp dụng 

và 08 tiêu chí khuyến khích áp dụng trong 

quá trình thiết kế và lựa chọn công nghệ, 

thiết bị. Đồng thời giao Bộ Công Thƣơng 

hƣớng dẫn chi tiết việc áp dụng. 
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đ) Sử dụng nguyên liệu tái tạo; 

e) Hạn chế dẫn xuất hoá, không sử dụng các quy 

trình, phản ứng hoá học đi qua nhiều chất trung 

gian; 

g) Chất xúc tác để tăng hiệu suất phản ứng; 

h) Hóa chất và sản phẩm có thể phân hủy sau khi 

hết nhiệm vụ. 

3. Bộ Công Thƣơng hƣớng dẫn khoản 1 và khoản 

2 Điều này. 

 Điều 14. Khoảng cách an toàn đối với địa điểm 

thực hiện dự án hóa chất  

1. Đối với các dự án hóa chất thuộc đối tƣợng phải 

tuân thủ khoảng cách an toàn theo quy định tại 

Điều 30 của Nghị định này và thuộc đối tƣợng 

đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền quyết định 

chủ trƣơng đầu tƣ theo pháp luật về đầu tƣ công: 

a) Trong nội dung báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu 

tƣ hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Chủ đầu 

tƣ dự án hóa chất có nghĩa vụ giải trình về sự phù 

hợp của địa điểm xây dựng dự án với quy định về 

khoảng cách an toàn trƣớc khi gửi cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; 

b) Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền quyết định 

chủ trƣơng đầu tƣ có trách nhiệm đánh giá việc 

đáp ứng quy định về khoảng cách an toàn tại Điều 

30 của Nghị định này đối với địa điểm thực hiện 

dự án hóa chất trƣớc khi quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ; 

c) Quy định tại điểm a, điểm b khoản này là một 

thành phần trong hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định 

chủ trƣơng đầu tƣ theo pháp luật về đầu tƣ công.   

2. Đối với các dự án hóa chất thuộc đối tƣợng phải 

Quy định việc đánh giá sự phù hợp địa 

điểm của dự án hóa chất với quy định về 

khoảng cách an toàn. Theo đó, chủ đầu tƣ 

dự án có nghĩa vụ giải trình, cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền có trách đánh giá sự 

phù hợp của địa điểm thực hiện dự án hóa 

chất với quy định về khoảng cách an toàn 

trong giai đoạn quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ hoặc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ. Quy 

định này là một thành phần trong hồ sơ, 

trình tự, thủ tục quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ theo pháp luật về đầu tƣ công hoặc chấp 

thuận chủ trƣơng đầu tƣ theo pháp luật về 

đầu tƣ, do đó không phát sinh thủ tục hành 

chính. 
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tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn tại Điều 

30 của Nghị định này và thuộc đối tƣợng đƣợc cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ theo pháp luật về đầu tƣ: 

a) Trong đề xuất dự án đầu tƣ, Chủ đầu tƣ dự án 

hóa chất có nghĩa vụ giải trình về sự phù hợp của 

địa điểm xây dựng dự án với quy định về khoảng 

cách an toàn trƣớc khi gửi cơ quan nhà nƣớc có 

thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ; 

b) Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền chấp thuận 

chủ trƣơng đầu tƣ có trách nhiệm đánh giá việc 

đáp ứng quy định về khoảng cách an toàn tại Điều 

30 của Nghị định này đối với địa điểm thực hiện 

dự án hóa chất trƣớc khi chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ; 

c) Quy định tại điểm a, điểm b khoản này là một 

thành phần trong hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp 

thuận chủ trƣơng đầu tƣ theo pháp luật về đầu tƣ. 

3. Đối với các dự án hóa chất thuộc đối tƣợng phải 

tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn tại Điều 

30 của Nghị định này và không thuộc đối tƣợng 

đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền quyết định 

chủ trƣơng đầu tƣ hoặc chấp thuận chủ trƣơng đầu 

tƣ: 

a) Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quyết định đầu 

tƣ xây dựng dự án theo pháp luật về xây dựng có 

nghĩa vụ đánh giá và chịu trách nhiệm về việc đáp 

ứng quy định về khoảng cách an toàn tại Điều 30 

của Nghị định này đối với địa điểm thực hiện dự 

án hóa chất trƣớc khi phê duyệt dự án, quyết định 

đầu tƣ; 

b) Việc quyết định đầu tƣ xây dựng của ngƣời 

quyết định đầu tƣ đƣợc thể hiện tại Quyết định phê 
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duyệt dự án đầu tƣ xây dựng, gồm các thông tin 

theo pháp luật về xây dựng và kết luận về sự phù 

hợp của địa điểm thực hiện dự án với quy định về 

khoảng cách an toàn; 

c) Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quyết định đầu 

tƣ xây dựng không đƣợc phê duyệt dự án, quyết 

định đầu tƣ trong trƣờng hợp không đáp ứng quy 

định về khoảng cách an toàn. 

 Điều 15. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng của dự án hóa chất  

1. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tƣ xây dựng, 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng của 

dự án hóa chất đƣợc thực hiện theo quy định 

pháp luật về xây dựng và bao gồm các nội dung 

nhƣ sau:  

a) Làm rõ sự phù hợp của nội dung Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tƣ xây dựng với các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định về an toàn 

hóa chất trong nội dung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật đƣợc áp dụng để lập thiết kế cơ sở;  

b) Nguyên tắc hóa học xanh trong thiết kế và lựa 

chọn công nghệ, thiết bị áp dụng cho dự án trong 

nội dung phƣơng án công nghệ, kỹ thuật và thiết 

bị đƣợc lựa chọn. 

2. Nội dung thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tƣ xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tƣ xây dựng của dự án hóa chất bổ sung nội 

dung nhƣ sau: 

a) Đánh giá sự phù hợp của nội dung Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tƣ xây dựng với các quy 

chuẩn kỹ thuật và quy định về an toàn hóa chất 

trong nội dung thẩm định việc tuân thủ quy 

Bổ sung một số yêu cầu đối với nội dung 

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tƣ xây 

dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ 

xây dựng của dự án hóa chất. Theo đó, 

ngoài các nội dung theo pháp luật về xây 

dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tƣ 

xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu 

tƣ xây dựng của dự án hóa chất cần làm rõ 

về sự phù hợp với các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật và quy định về an toàn hóa 

chất; việc áp dụng nguyên tắc hóa học 

xanh trong thiết kế và lựa chọn công nghệ, 

thiết bị áp dụng. Các quy định nêu trên 

đƣợc lồng ghép trong các quy định hiện 

hành của pháp luật về xây dựng, do đó 

không phát sinh thủ tục hành chính. 
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chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy 

định của pháp luật; 

b) Kiểm tra việc tuân thủ quy định áp dụng 

Nguyên tắc hóa học xanh trong thiết kế và lựa 

chọn công nghệ, thiết bị áp dụng cho dự án. 

 Điều 16. Quy mô, tiến độ giải ngân đối với dự 

án thuộc lĩnh vực công nghiệp hóa chất trọng 

điểm 

1. Dự án đầu tƣ thuộc lĩnh vực quy định tại các 

điểm a, b và c khoản 1 Điều 6 của Luật Hóa chất 

có quy mô vốn đầu tƣ theo quy định tại khoản 2 

Điều này và thực hiện giải ngân tối thiểu 1/3 trong 

thời hạn 03 năm kể từ ngày đƣợc cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ hoặc chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ hoặc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ đƣợc 

hƣởng ƣu đãi và hỗ trợ đầu tƣ đặc biệt theo quy 

định tại Luật Đầu tƣ và quy định của pháp luật có 

liên quan. 

2. Quy mô vốn đầu tƣ đối với dự án quy định tại 

khoản 1 Điều này nhƣ sau: 

a) Dự án sản xuất sản phẩm hóa dƣợc là nguyên 

liệu làm thuốc có tổng mức đầu tƣ đƣợc phân loại 

là dự án Hạng B theo tiêu chí phân loại dự án của 

pháp luật về đầu tƣ công;  

b) Dự án Sản xuất sản phẩm hóa chất cơ bản thuộc 

lĩnh vực công nghiệp hóa chất trọng điểm; sản 

phẩm hóa dầu; sản phẩm hóa dƣợc là nguyên liệu 

làm thực phẩm bảo vệ sức khỏe; hydro, amoniac 

đƣợc sản xuất bằng nguồn năng lƣợng tái tạo có 

tổng mức đầu tƣ đƣợc phân loại là dự án Hạng A 

theo tiêu chí phân loại dự án của pháp luật về đầu 

tƣ công; 

c) Dự án sản xuất sản phẩm cao su, trừ sản phẩm 

Quy định rõ hơn về một số điều kiện hƣởng 

ƣu đãi về quy mô, tiến độ giải ngân đối với 

dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hóa chất 

trọng điểm. Theo đó, dự án đầu tƣ thuộc 

lĩnh vực quy định tại các điểm a, b và c 

khoản 1 Điều 6 của Luật Hóa chất có quy 

mô vốn đầu tƣ theo quy định tại khoản 2 

Điều này và thực hiện giải ngân tối thiểu 

1/3 trong thời hạn 03 năm kể từ ngày đƣợc 

cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ hoặc 

chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ hoặc quyết 

định chủ trƣơng đầu tƣ đƣợc hƣởng ƣu đãi 

và hỗ trợ đầu tƣ đặc biệt theo quy định tại 

Luật Đầu tƣ và quy định của pháp luật có 

liên quan. Quy định này đƣợc vận dụng 

theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật 

Đầu tƣ năm 2020 để bảo đảm tính thống 

nhất. Đồng thời, khoản 2 Điều 16 dự thảo 

Nghị định cũng phân nhóm các dự án theo 

quy mô vốn hạng A, hạng B theo pháp luật 

về đầu tƣ công. 
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săm, lốp; sản xuất phân bón hàm lƣợng cao; đầu tƣ 

khu công nghiệp chuyên ngành hóa chất; đầu tƣ tổ 

hợp công trình hóa chất với mục tiêu chính là sản 

xuất hóa chất và sản phẩm của ngành công nghiệp 

hóa chất có tổng mức đầu tƣ từ 10.000 tỷ đồng trở 

lên. 

 Chương IV 

TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH HÓA CHẤT 

Bổ sung 1 chƣơng mới về tƣ vấn chuyên 

ngành hóa chất gồm 10 điều. 

 Điều 17. Điều kiện tổ chức thực hiện hoạt động 

tư vấn xây dựng đối với dự án hóa chất  

1. Tổ chức thực hiện hoạt động tƣ vấn chuyên 

ngành hóa chất quy định tại khoản 1 Điều 7 của 

Luật Hóa chất phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Đáp ứng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 

Điều 8 Luật Hóa chất số 69/2025/QH15;  

b) Có ít nhất 01 cá nhân tham gia hoạt động tư 

vấn là ngƣời lao động thuộc tổ chức theo quy định 

của pháp luật về lao động và đáp ứng điều kiện 

sau đây: Có bằng cử nhân hoặc tƣơng đƣơng trở 

lên về các ngành quy định tại phụ lục V danh mục 

ngành nghề hoạt động an toàn hóa chất đƣợc ban 

hành kèm theo Nghi định số …./2025/NĐ-CP 

ngày……tháng….năm 2025 của Chính phủ; có 

kinh nghiệm công tác phù hợp trong lĩnh vực liên 

quan đến hoạt động tƣ vấn chuyên ngành hóa chất 

theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Kinh nghiệm công tác của cá nhân quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều này đƣợc quy định nhƣ sau: 

a) Tổ chức hoạt động xây dựng hạng I: Cá nhân có 

kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp trong 

lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành hóa chất từ 

07 năm trở lên; 

Quy định những điều kiện đối với tổ chức 

thực hiện hoạt động tƣ vấn xây dựng đối 

với dự án hóa chất kèm theo điều kiện kinh 

nghiệm của các cá nhân thuộc tổ chức tƣ 

vấn, theo đó, có sự ràng buộc điều kiện 

pháp lý rõ ràng hơn nhƣ quy định yêu cầu 

tổ chức tƣ vấn phải có ngành nghề phù hợp 

và tuân thủ quy định của pháp luật về xây 

dựng và Luật Hóa chất; Quy định cụ thể về 

nhân sự tƣ vấn trình độ (cử nhân hóa học 

trở lên), năng lực hành vi dân sự, giấy tờ cƣ 

trú/giấy phép lao động đối với ngƣời nƣớc 

ngoài), gắn trách nhiệm trực tiếp vào cá 

nhân tƣ vấn có phân hạng tổ chức tƣ vấn (I, 

II, III) và yêu cầu năm kinh nghiệm từng 

đối tƣợng, loại hình qua đó nhằm mục tiêu 

quy định rõ đối tƣợng tƣ vấn, nâng cao chất 

lƣợng tƣ vấn kèm theo yêu cầu về tính minh 

bạch, trách nhiệm cũng nhƣ thúc đẩy sự 

chuyên nghiệp của hoạt động tƣ vấn. 
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b) Tổ chức hoạt động xây dựng hạng II: Cá nhân 

có kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp trong 

lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành hóa chất từ 

04 năm trở lên; 

c) Tổ chức hoạt động xây dựng hạng III: Cá nhân 

có kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp trong 

lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành hóa chất từ 

02 năm trở lên. 

3. Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các 

lĩnh vực phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng đƣợc xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng khi đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 

1 Điều này. Việc cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng thực hiện theo quy định của 

pháp luật về xây dựng. 

 Điều 18. Phạm vi hoạt động và điều kiện đối 

với cá nhân hoạt động tư vấn lựa chọn công 

nghệ, thiết bị đối với dự án hóa chất  

1. Phạm vi hoạt động của cá nhân hoạt động tƣ 

vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị đối với dự án 

hóa chất đƣợc quy định nhƣ sau: 

a) Cá nhân có chứng chỉ tƣ vấn chuyên ngành 

hóa chất Hạng A1: Đƣợc thực hiện các công việc 

liên quan đến tƣ vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị 

đối với tất cả các dự án hóa chất;  

b) Cá nhân có chứng chỉ tƣ vấn chuyên ngành 

hóa chất Hạng A2: Đƣợc thực hiện các công việc 

liên quan đến tƣ vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị 

đối với dự án hóa chất có công trình cấp II trở 

xuống;  

c) Cá nhân có chứng chỉ tƣ vấn chuyên ngành 

hóa chất Hạng A3: Đƣợc thực hiện các công việc 

liên quan đến tƣ vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị 

Quy định phạm vi hoạt động; điều kiện để 

cá nhân đƣợc cấp chứng chỉ tƣ vấn chuyên 

ngành hóa chất; điều kiện về thời gian, 

kinh nghiệm đối với cá nhân hoạt động tƣ 

vấn tƣơng ứng với từng hạng từ Hạng A1 

đến A3 phù hợp với từng nhóm, cấp công 

trình công nghiệp hóa chất, theo đó, quy 

định chi tiết về phạm vi hoạt động của cá 

nhân tƣ vấn (Hạng A1, A2, A3, tƣơng ứng 

với cấp công trình hóa chất I–IV), đối 

tƣợng không đƣợc tham gia, yêu cầu điều 

kiện cấp chứng chỉ tƣ vấn chuyên ngành 

hóa chất (cử nhân hoặc tƣơng đƣơng trở lên 

về hóa học), quy định đồng thời về thời 

gian và số lƣợng dự án thực hiện… nhằm 

mục tiêu thực hiện việc chuyên môn hóa, 

năng lực trong việc lựa chọn công nghệ, 

thiết bị ngành hóa chất, và có sự tham gia 
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đối với dự án hóa chất có công trình cấp III trở 

xuống; 

d) Cá nhân có bằng cử nhân hoặc tƣơng đƣơng 

trở lên về hóa học mà không có chứng chỉ tƣ vấn 

chuyên ngành hóa chất chỉ đƣợc tham gia thực 

hiện các công việc liên quan đến tƣ vấn lựa chọn 

công nghệ, thiết bị đối với dự án hóa chất có 

công trình cấp IV, phù hợp với quy định của Bộ 

luật Lao động và không đƣợc đảm nhận chức 

danh chủ trì, chủ nhiệm tƣ vấn. 

2. Cá nhân hoạt động tƣ vấn lựa chọn công nghệ, 

thiết bị đối với dự án hóa chất đƣợc cấp chứng 

chỉ tƣ vấn chuyên ngành hóa chất khi đáp ứng 

các điều kiện sau đây: 

a) Có bằng cử nhân hoặc tƣơng đƣơng trở lên về 

các ngành theo quy định tại Phụ lục V danh mục 

ngành đào tạo đƣợc thực hiện các hoạt động an 

toàn hóa chất đƣợc ban hành kèm theo Nghi định 

số …./2025/NĐ-CP ngày……tháng….năm 2025 

của Chính phủ; 

b) Đáp ứng điều kiện về thời gian kinh nghiệm 

tham gia công việc về công nghệ, kỹ thuật hóa 

học tƣơng ứng với Hạng chứng chỉ theo quy định 

tại khoản 3 Điều này; 

c) Đáp ứng điều kiện về kinh nghiệm công tác 

tƣơng ứng với Hạng chứng chỉ theo quy định tại 

khoản 4 Điều này. 

3. Cá nhân hoạt động tƣ vấn lựa chọn công nghệ, 

thiết bị đối với dự án hóa chất phải đáp ứng điều 

kiện về thời gian kinh nghiệm sau đây: 

a) Hạng A1: Có thời gian kinh nghiệm tham gia 

công việc về công nghệ, kỹ thuật hóa học từ 07 

năm trở lên;  

của chuyên gia nƣớc ngoài… 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
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b) Hạng A2: Có thời gian kinh nghiệm tham gia 

công việc về công nghệ, kỹ thuật hóa học từ 04 

năm trở lên;  

c) Hạng A3: Có thời gian kinh nghiệm tham gia 

công việc về công nghệ, kỹ thuật hóa học từ 02 

năm trở lên. 

4. Cá nhân hoạt động tƣ vấn lựa chọn công nghệ, 

thiết bị đối với dự án hóa chất phải đáp ứng điều 

kiện về kinh nghiệm công tác sau đây: 

a) Hạng A1: Đã thực hiện các công việc liên 

quan đến tƣ vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị đối 

với 02 dự án hóa chất có công trình cấp II;  

b) Hạng A2: Đã thực hiện các công việc liên 

quan đến tƣ vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị đối 

với 02 dự án hóa chất có công trình cấp III;  

c) Hạng A3: Đã thực hiện các công việc liên 

quan đến tƣ vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị đối 

với 02 dự án hóa chất có công trình cấp IV. 

5. Kinh nghiệm thời gian, kinh nghiệm công tác 

quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này đƣợc tính 

đối với các công việc đã đƣợc nghiệm thu theo 

quy định trong vòng 10 năm gần nhất tính đến 

thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ tƣ vấn. Trƣờng 

hợp sử dụng kinh nghiệm Công tác phù hợp 

nhƣng quá 10 năm thì đƣợc đề nghị cấp chứng 

chỉ tƣ vấn thấp hơn 01 hạng tại cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định. 

 Điều 19. Điều kiện đối với tổ chức thực hiện 

hoạt động tư vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị 

đối với dự án hóa chất  

Điều kiện đối với tổ chức đƣợc thực hiện hoạt 

động tƣ vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị đối với 

Quy định điều kiện thành lập, thực hiện 

công việc đối với tổ chức thực hiện hoạt 

động tƣ vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị 

đối với dự án hóa chất. 

Quy định cụ thể điều kiện nhằm tăng 
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dự án hóa chất đƣợc quy định nhƣ sau: 

1. Đáp ứng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 

Luật Hóa chất số 69/2025/QH15. 

2. Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến 

tƣ vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị đối với dự án 

hóa chất có công trình cấp I phải có ít nhất 02 tƣ 

vấn viên có chứng chỉ tƣ vấn chuyên ngành hóa 

chất Hạng A1 là ngƣời lao động thuộc tổ chức 

theo quy định của pháp luật về lao động. 

3. Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến 

tƣ vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị đối với dự án 

hóa chất có công trình cấp II phải có ít nhất 01 tƣ 

vấn viên có chứng chỉ tƣ vấn chuyên ngành hóa 

chất Hạng A2 trở lên là ngƣời lao động thuộc tổ 

chức theo quy định của pháp luật về lao động. 

4. Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến 

tƣ vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị đối với dự án 

hóa chất có công trình cấp III, cấp IV phải có ít 

nhất 01 tƣ vấn viên có chứng chỉ tƣ vấn chuyên 

ngành hóa chất Hạng A3 trở lên là ngƣời lao động 

thuộc tổ chức theo quy định của pháp luật về lao 

động. 

cƣờng tính chuyên nghiệp và trách nhiệm 

của tổ chức tƣ vấn, ràng buộc về pháp 

nhân của cá nhân tham gia hoạt động tƣ 

vấn với mục tiêu thúc đẩy phát triển 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong lĩnh 

vực hóa chất. 

 

 Điều 20. Phạm vi hoạt động và điều kiện đối với 

cá nhân hoạt động tư vấn an toàn, an ninh hóa 

chất 

1. Phạm vi hoạt động của cá nhân hoạt động tƣ vấn 

an toàn, an ninh hóa chất đƣợc quy định nhƣ sau: 

a) Cá nhân có chứng chỉ tƣ vấn chuyên ngành hóa 

chất Hạng B1: Tƣ vấn về huấn luyện an toàn 

chuyên ngành hóa chất cho nhóm I; diễn tập ứng 

phó sự cố hóa chất cấp quốc gia, cấp tỉnh; xây 

dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

và các hạng mục tƣ vấn thuộc Hạng B2. 

Quy định Phạm vi hoạt động; Điều kiện để 

cá nhân đƣợc cấp chứng chỉ tƣ vấn chuyên 

ngành hóa chất; Điều kiện về kinh nghiệm 

nghề nghiệp đối với cá nhân đề nghị cấp 

chứng chỉ. 

Dự thảo phân hạng chứng chỉ tƣ vấn an 

toàn, an ninh hóa chất thành hai cấp độ (B1 

và B2), xác định rõ phạm vi hoạt động gắn 

với từng hạng chứng chỉ và thiết lập điều 

kiện cấp chứng chỉ minh bạch và chặt chẽ. 
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b) Cá nhân có chứng chỉ tƣ vấn chuyên ngành hóa 

chất Hạng B2: Tƣ vấn về huấn luyện an toàn 

chuyên ngành hóa chất cho nhóm II, III; diễn tập 

ứng phó sự cố hóa chất cấp doanh nghiệp; xây 

dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa 

chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất, lập phiếu an 

toàn hóa chất, đăng kí hóa chất mới. 

2. Cá nhân hoạt động tƣ vấn an toàn, an ninh hóa 

chất đƣợc cấp chứng chỉ tƣ vấn chuyên ngành hóa 

chất khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định 

của pháp luật; có giấy tờ về cƣ trú hoặc giấy phép 

lao động tại Việt Nam đối với ngƣời nƣớc ngoài 

và ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài; 

b) Có bằng cử nhân hoặc tƣơng đƣơng trở lên về 

hóa học; 

c) Có thời gian kinh nghiệm công tác 03 năm trở 

lên tại vị trí liên quan đến hoạt động an toàn hóa 

chất; 

d) Đáp ứng điều kiện về kinh nghiệm nghề nghiệp 

tƣơng ứng với Hạng chứng chỉ và nội dung tƣ vấn 

theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này. 

3. Điều kiện về kinh nghiệm nghề nghiệp đối với 

cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ tƣ vấn chuyên 

ngành hóa chất Hạng B1 đƣợc quy định nhƣ sau: 

a) Đối với cá nhân tƣ vấn huấn luyện an toàn 

chuyên ngành hóa chất: Phải có kinh nghiệm tham 

gia huấn luyện an toàn chuyên ngành hóa chất tối 

thiểu 05 lớp trong 02 năm gần nhất tính đến ngày 

đề nghị cấp chứng chỉ;  

b) Đối với cá nhân tƣ vấn diễn tập ứng phó sự cố 

hóa chất cấp tỉnh: Tham gia xây dựng tối thiểu 02 
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chƣơng trình diễn tập cấp tỉnh; 

c) Đối với cá nhân tƣ vấn diễn tập ứng phó sự cố 

hóa chất cấp quốc gia: Tham gia xây dựng tối 

thiểu 05 chƣơng trình diễn tập cấp tỉnh; 

d) Đối với cá nhân tƣ vấn xây dựng kế hoạch 

phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất: Tham gia xây 

dựng tối thiểu 02 kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự 

cố hóa chất đã đƣợc phê duyệt trong 02 năm gần 

nhất tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ. 

4. Cá nhân đƣợc cấp chứng chỉ tƣ vấn chuyên 

ngành hóa chất Hạng B2 đối với hoạt động tƣ vấn 

diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp doanh nghiệp 

nếu đã tham gia xây dựng tối thiểu 02 chƣơng 

trình diễn tập cấp doanh nghiệp. 

 Điều 21. Điều kiện đối với tổ chức thực hiện 

hoạt động tư vấn an toàn, an ninh hóa chất  

Điều kiện đối với tổ chức đƣợc thực hiện hoạt 

động tƣ vấn an toàn, an ninh hóa chất đƣợc quy 

định nhƣ sau: 

1. Là tổ chức đƣợc thành lập và hoạt động theo 

quy định của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh 

phù hợp. 

2. Tổ chức thực hiện hoạt động tƣ vấn an toàn, an 

ninh hóa chất phải có ít nhất 01 tƣ vấn viên đảm 

nhận nhiệm vụ tƣ vấn có chứng chỉ tƣ vấn chuyên 

ngành hóa chất phù hợp với công việc đảm nhận 

theo quy định Điều 20 của Nghị định này. 

3. Có trang thiết bị, phƣơng tiện kỹ thuật, cần thiết 

đáp ứng yêu cầu của hoạt động tƣ vấn: Trang thiết 

bảo vệ cá nhân phù hợp với đặc tính nguy hiểm 

của các loại hóa chất, phƣơng tiện thấm hút chống 

tràn đổ hóa chất. 

Quy định điều kiện đối với tổ chức thực 

hiện hoạt động tƣ vấn an toàn, an ninh hóa 

chất: đƣợc pháp luật cho phép, có ngành 

nghề, nhân lực, trang thiết bị phù hợp. 

Dự thảo Nghị định đã chuẩn hóa điều kiện 

nhân lực và cơ sở vật chất, phù hợp với 

yêu cầu nâng cao an toàn hóa chất từ đó 

góp phần nâng cao năng lực tổ chức tƣ 

vấn; tăng cƣờng an toàn, phòng ngừa rủi 

ro; đảm bảo tính pháp lý và minh bạch; có 

căn cứ để cơ quan quản lý kiểm tra, giám 

sát. 
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 Điều 22. Chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa 

chất 

1. Chứng chỉ tƣ vấn chuyên ngành hóa chất (sau 

đây gọi tắt là chứng chỉ tƣ vấn) đƣợc cấp cho cá 

nhân là công dân Việt Nam, ngƣời Việt Nam định 

cƣ ở nƣớc ngoài, ngƣời nƣớc ngoài lao động hoặc 

tạm trú hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các 

chức danh hoặc tƣ vấn độc lập theo quy định 

tại khoản 3 Điều 8 của Luật Hóa chất. 

2. Chứng chỉ tƣ vấn cấp mới, cấp điều chỉnh có 

hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp. Đối với chứng chỉ 

tƣ vấn của cá nhân nƣớc ngoài, hiệu lực đƣợc xác 

định theo thời hạn còn lại đƣợc ghi trong giấy 

phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm 

quyền cấp nhƣng không quá 05 năm. 

Trƣờng hợp cấp lại chứng chỉ tƣ vấn theo quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 23 thì ghi thời hạn theo 

chứng chỉ tƣ vấn đƣợc cấp trƣớc đó. 

3. Quy cách và nội dung của chứng chỉ tƣ vấn quy 

định tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định này. 

4. Bộ Công Thƣơng thống nhất quản lý về việc 

cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh thu hồi chứng chỉ tƣ 

vấn; quản lý cấp mã số chứng chỉ tƣ vấn; công 

khai danh sách cá nhân đƣợc cấp chứng chỉ tƣ vấn 

trên trang thông tin điện tử. 

Quy định Đối tƣợng cấp chứng chỉ; thời 

hạn chứng chỉ; quy cách và nội dung chứng 

chỉ; cơ quan cấp chứng chỉ: mở rộng đối 

tƣợng, có thời hạn cụ thể hiệu lực chứng chỉ 

Dự thảo quy định cụ thể hơn về thời hạn, 

mẫu biểu, đối tƣợng, và minh bạch hóa quá 

trình cấp – thu hồi chứng chỉ, qua đó sẽ bảo 

đảm tính pháp lý và thu hút nhân lực 

chất lượng cao thông qua việc công nhận 

chứng chỉ cho chuyên gia nƣớc ngoài. 

 

 

 Điều 23. Trường hợp cấp, cấp lại, cấp điều 

chỉnh, thu hồi chứng chỉ tư vấn chuyên ngành 

hóa chất 

1. Chứng chỉ tƣ vấn chuyên ngành hóa chất đƣợc 

cấp cho cá nhân khi thuộc một trong các trƣờng 

hợp sau đây: 

Quy định các trƣờng hợp cấp, cấp lại, cấp 

điều chỉnh, thu hồi chứng chỉ; thời hạn, 

trình tự cấp chứng chỉ tƣ vấn đối với trƣờng 

hợp đã bị thu hồi. 

Quy định chi tiết hơn về các trƣờng hợp cấp 

mới, cấp lại, cấp điều chỉnh; Bổ sung cơ 

chế quản lý ngƣời nƣớc ngoài hành nghề tƣ 
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a) Cấp mới chứng chỉ tƣ vấn đối với các trƣờng 

hợp: lần đầu đƣợc cấp chứng chỉ; chứng chỉ hết 

thời hạn hiệu lực hoặc đề nghị cấp lại đối với 

chứng chỉ còn thời hạn hiệu lực không thuộc điểm 

b khoản này; 

b) Cấp lại chứng chỉ tƣ vấn đối với các trƣờng 

hợp: chứng chỉ tƣ vấn còn thời hạn hiệu lực nhƣng 

bị mất hoặc hƣ hỏng hoặc ghi sai thông tin hoặc 

điều chỉnh, bổ sung thông tin cá nhân hoặc thuộc 

trƣờng hợp quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 

này; 

c) Cấp điều chỉnh chứng chỉ tƣ vấn đối với trƣờng 

hợp điều chỉnh hạng, nhóm chứng chỉ tƣ vấn; 

d) Cá nhân ngƣời nƣớc ngoài đã đƣợc cấp chứng 

chỉ tƣ vấn theo quy định tại điểm a khoản này, nếu 

giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú hết hạn trƣớc 

thời hạn của chứng chỉ tƣ vấn, để tiếp tục hoạt 

động tƣ vấn tại Việt Nam thì thực hiện cấp mới 

chứng chỉ tƣ vấn sau khi đƣợc gia hạn giấy phép 

lao động hoặc thẻ tạm trú. 

2. Chứng chỉ tƣ vấn của cá nhân bị thu hồi khi 

thuộc một trong các trƣờng hợp sau đây: 

a) Cá nhân không còn đáp ứng điều kiện cấp 

chứng chỉ tƣ vấn theo quy định tại khoản 2 Đi o 18 

và khođịnh tại khoảnp  Nghvà kho này; 

b) Giả mạo giấy tờ, kê khai không trung thực trong 

hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ tƣ vấn; 

c) Cho thuê, cho mƣợn hoặc cho ngƣời khác sử 

dụng chứng chỉ tƣ vấn; 

d) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng 

chỉ tƣ vấn; 

đ) Chứng chỉ tƣ vấn bị ghi sai thông tin do lỗi của 

vấn hóa chất; Mở rộng và cụ thể hóa các 

trƣờng hợp thu hồi chứng chỉ; Quy định rõ 

thời hạn chờ để đƣợc cấp lại sau thu hồi; 

phân biệt rõ các trƣờng hợp cấp lại do lỗi 

của cơ quan cấp chứng chỉ qua đó tạo sự 

minh bạch hơn trong cấp, thu hồi, cấp lại 

chứng chỉ; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 

tƣ vấn viên nƣớc ngoài làm việc hợp pháp 

tại Việt Nam, tăng cƣờng chế tài đối với các 

hành vi vi phạm, góp phần siết chặt quản lý 

an toàn hóa chất, tránh chồng chéo giữa các 

cơ quan quản lý. 
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cơ quan cấp chứng chỉ tƣ vấn; 

e) Chứng chỉ tƣ vấn đƣợc cấp không đúng thẩm 

quyền; không đúng đối tƣợng; 

g) Chứng chỉ tƣ vấn đƣợc cấp khi không đáp ứng 

yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định; 

h) Có sai phạm và bị cơ quan chức năng kiến nghị 

thu hồi chứng chỉ tƣ vấn. 

i) Cá nhân đƣợc cấp chứng chỉ tƣ vấn không còn 

nhu cầu sử dụng chứng chỉ tƣ vấn thuộc sở hữu 

của mình và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp 

chứng chỉ thu hồi. 

3. Cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ tƣ vấn đƣợc đề 

nghị cấp mới chứng chỉ tƣ vấn sau thời hạn: 

a) 12 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng 

chỉ tƣ vấn đối với các trƣờng hợp theo quy định tại 

các điểm b, c, d và g khoản 2 Điều này; 

b) Theo thời hạn tại quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính tƣớc quyền sử dụng chứng chỉ tƣ vấn 

hoặc đình chỉ hoạt động đối với các trƣờng hợp 

theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều này. 

4. Cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ tƣ vấn thuộc 

trƣờng hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này 

đƣợc cấp lại chứng chỉ tƣ vấn theo trình tự, thủ tục 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

 Điều 24. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ tư vấn 

chuyên ngành hóa chất 

1. Hồ sơ đề nghị cấp mới chứng chỉ tƣ vấn theo 

quy định tại các điểm a, d khoản 1 Điều 23 Nghồ 

sơ đề ng, gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ tƣ vấn là bản gốc 

trong trƣờng hợp nộp trực tiếp hoặc thông qua 

dịch vụ bƣu chính; tệp tin chụp từ bản gốc trong 

Quy định về Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, cấp 

điều chỉnh; lệ phí nộp hồ sơ đề nghị cấp 

chứng chỉ tƣ vấn: Quy định cụ thể, chi tiết 

và linh hoạt hơn, phù hợp với cải cách thủ 

tục hành chính và chuyển đổi số nhằm tăng 

tính minh bạch và đồng bộ, thúc đẩy 

chuyển đổi số, bảo đảm tính pháp lý, thực 

hiện thu phí, lệ phí và kiểm soát chất lƣợng 
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trƣờng hợp nộp trực tuyến; 

b) Tệp tin ảnh màu cỡ 4x6 cm có nền màu trắng 

chân dung của ngƣời đề nghị cấp chứng chỉ tƣ vấn 

đƣợc chụp trong thời gian không quá 06 tháng; 

c) Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù 

hợp với lĩnh vực, hạng chứng chỉ tƣ vấn đề nghị 

cấp; trƣờng hợp trên văn bằng không ghi hoặc ghi 

không rõ chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm 

bảng điểm hoặc phụ lục văn bằng để làm cơ sở 

kiểm tra, đánh giá (đối với văn bằng do cơ sở đào 

tạo nƣớc ngoài cấp, trƣờng hợp cá nhân là ngƣời 

nƣớc ngoài và ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc 

ngoài phải là bản đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự và 

bản dịch sang tiếng Việt đƣợc công chứng, chứng 

thực theo quy định của pháp luật Việt Nam; các 

trƣờng hợp còn lại văn bằng do cơ sở đào tạo nƣớc 

ngoài cấp phải đƣợc hệ thống giáo dục Việt Nam 

công nhận); 

d) Các giấy tờ chứng minh về năng lực, kinh 

nghiệm; 

đ) Giấy tờ về cƣ trú hoặc giấy phép lao động tại 

Việt Nam đối với ngƣời nƣớc ngoài hoặc ngƣời 

Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài; 

e) Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ khoản 

này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin bản 

sao điện tử đƣợc chứng thực theo quy định. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ tƣ vấn theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Nghồ sơ đề ng, 

gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ tƣ vấn là bản gốc 

trong trƣờng hợp nộp trực tiếp hoặc thông qua 

dịch vụ bƣu chính; tệp tin chụp từ bản gốc trong 

trƣờng hợp nộp trực tuyến; 

đối tƣ với vấn viên. 
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b) Tệp tin ảnh màu cỡ 4x6 cm có nền màu trắng 

chân dung của ngƣời đề nghị cấp chứng chỉ tƣ vấn 

đƣợc chụp trong thời gian không quá 06 tháng; 

c) Bản gốc chứng chỉ tƣ vấn đề nghị cấp lại. 

Trƣờng hợp bị mất chứng chỉ tƣ vấn hoặc đã bị cơ 

quan có thẩm quyền thu hồi theo quy định 

tại khoản 4 Điều 23 Nghản gốc này thì phải có 

cam kết của ngƣời đề nghị cấp lại. 

3. Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh chứng chỉ tƣ vấn 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 Nghị định 

này, gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp điều chỉnh chứng chỉ tƣ vấn  là 

bản gốc trong trƣờng hợp nộp trực tiếp hoặc thông 

qua dịch vụ bƣu chính; tệp tin chụp từ bản gốc 

trong trƣờng hợp nộp trực tuyến; 

b) Tệp tin ảnh màu cỡ 4x6 cm có nền màu trắng 

chân dung của ngƣời đề nghị cấp chứng chỉ tƣ vấn 

đƣợc chụp trong thời gian không quá 06 tháng; 

c) Các tài liệu theo quy định tại các điểm c, d, đ 

khoản 1 Điều này; 

d) Giấy tờ về cƣ trú hoặc giấy phép lao động tại 

Việt Nam đối với ngƣời nƣớc ngoài hoặc ngƣời 

Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài; 

đ) Các tài liệu quy định tại các điểm c, d khoản 

này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin bản 

sao điện tử đƣợc chứng thực theo quy định. 

4. Cá nhân thực hiện nộp lệ phí theo quy định tại 

Tiểu mục 21.3 Mục III Bảng B Phụ lục số 

01 của Luật Phí và Lệ phí năm 2015 khi nộp hồ sơ 

đề nghị cấp chứng chỉ tƣ vấn. 

 Điều 25. Thẩm quyền, trình tự cấp, cấp lại, cấp 

điều chỉnh, thu hồi chứng chỉ tư vấn chuyên 

Quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, trình 

tự cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu hồi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-phi-va-le-phi-2015-298376.aspx
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ngành hóa chất 

1. Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ 

tƣ vấn theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 26 

Nghị định này – hồ sơ) tại cơ quan có thẩm quyền 

cấp chứng chỉ tƣ vấn bằng một trong các hình thức 

sau:  

a) Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; 

b) Thông qua dịch vụ bƣu chính; 

c) Trực tuyến tại cổng dịch vụ công. 

2. Kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy 

định tại Điều 24 Nghị định này, cơ quan có thẩm 

quyền cấp chứng chỉ tƣ vấn có trách nhiệm cấp 

chứng chỉ tƣ vấn trong thời hạn: 

a) 10 ngày làm việc đối với trƣờng hợp cấp mới 

theo quy định tại các điểm a, d khoản 1 Điều 23 

Nghị định này (cấp, thu hồi); 

b) 05 ngày làm việc đối với trƣờng hợp cấp lại 

theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị 

định này; 

c) 10 ngày làm việc đối với trƣờng hợp cấp chuyển 

đổi theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 Nghị 

định này. 

3. Năng lực tƣ vấn của cá nhân đƣợc đánh giá theo 

tiêu chí đáp ứng các điều kiện chung và điều kiện 

kinh nghiệm nghề nghiệp theo quy định của Nghị 

định này. 

4 Trƣờng hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp 

lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ tƣ vấn 

phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân 

đề nghị cấp chứng chỉ tƣ vấn trong thời hạn 05 

ngày làm việc. 

5. Đối với trƣờng hợp thu hồi chứng chỉ tƣ vấn: 

chứng chỉ tƣ vấn chuyên ngành hóa chất 

thông qua việc đa dạng hóa phƣơng thức 

nộp hồ sơ, quy định rõ thời hạn giải quyết 

hồ sơ, quy định thông báo một lần đối với 

hồ sơ chƣa đầy đủ, phân định thẩm quyền 

cấp chứng chỉ theo hạng và trách nhiệm thu 

hồi chứng chỉ nhằm minh bạch hóa thủ tục 

hành chính, thúc đẩy cải cách hành chính, 

tăng cƣờng quản lý và giám sát, gia tăng 

tính trách nhiệm của cơ quan cấp phép… 
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a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc 

kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm 

quyền, trong đó có kiến nghị thu hồi chứng chỉ tƣ 

vấn hoặc khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định 

một trong các trƣờng hợp thu hồi chứng chỉ tƣ vấn 

quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định này, cơ 

quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ tƣ vấn ban 

hành quyết định thu hồi và tuyên hủy chứng chỉ tƣ 

vấn; trƣờng hợp không thu hồi thì phải có ý kiến 

bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

kiến nghị thu hồi; 

b) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ tƣ 

vấn có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi chứng 

chỉ tƣ vấn cho cá nhân bị thu hồi và đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của cơ quan thu hồi chứng 

chỉ tƣ vấn;  

c) Cá nhân bị thu hồi chứng chỉ tƣ vấn phải nộp lại 

bản gốc chứng chỉ tƣ vấn cho cơ quan ra quyết 

định thu hồi trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đƣợc quyết định thu hồi. 

6. Thẩm quyền cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu hồi 

chứng chỉ tƣ vấn chuyên ngành hóa chất 

a) Bộ Công Thƣơng cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, 

thu hồi chứng chỉ tƣ vấn Hạng A1 và Hạng B1. 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cấp lại, cấp điều 

chỉnh, thu hồi chứng chỉ tƣ vấn Hạng A2, Hạng 

A3 và Hạng B2.  

7. Bộ Công Thƣơng hƣớng dẫn biểu mẫu cấp, cấp 

lại, cấp điều chỉnh, thu hồi chứng chỉ tƣ vấn 

chuyên ngành hóa chất. 

 Điều 26. Quyền, nghĩa vụ của cá nhân đề nghị 

cấp chứng chỉ tư vấn 

1. Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ tƣ vấn có các 

Quy định về Quyền, nghĩa vụ của cá nhân 

đề nghị cấp chứng chỉ tƣ vấn (bổ sung quy 

định đầy đủ về quyền – nghĩa vụ – trách 
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quyền sau đây: 

a) Đƣợc yêu cầu cung cấp thông tin về việc cấp 

chứng chỉ tƣ vấn; 

b) Đƣợc hành nghề tƣ vấn chuyên ngành hóa chất 

trên phạm vi cả nƣớc theo nội dung ghi trên chứng 

chỉ tƣ vấn; 

c) Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm các quy 

định của pháp luật về cấp chứng chỉ tƣ vấn. 

2. Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ tƣ vấn có các 

nghĩa vụ sau đây: 

a) Khai báo trung thực hồ sơ đề nghị cấp chứng 

chỉ tƣ vấn theo quy định tại Nghị định này; chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật về nội dung kê khai 

trong hồ sơ; cung cấp thông tin khi cơ quan có 

thẩm quyền yêu cầu; 

b) Hành nghề đúng với nội dung ghi trên chứng 

chỉ tƣ vấn, tuân thủ các quy định của pháp luật về 

xây dựng và pháp luật khác có liên quan; 

c) Không đƣợc cho ngƣời khác thuê, mƣợn, sử 

dụng chứng chỉ tƣ vấn; 

d) Không đƣợc tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ tƣ 

vấn; 

đ) Xuất trình chứng chỉ tƣ vấn và chấp hành yêu 

cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm 

quyền. 

nhiệm pháp lý, nâng cao chuẩn mực hành 

nghề nhƣ phạm vi hành nghề trên phạm 

vi cả nước, quyền tiếp cận thông tin và 

khiếu nại, tố cáo, nghĩa vụ pháp lý của cá 

nhân… để tăng cường tính chuyên 

nghiệp và minh bạch, bảo vệ quyền lợi tư 

vấn viên, ngăn ngừa tiêu cực và tăng hiệu 

quả giám sát của Nhà nước 

 

Chương II SẢN XUẤT, KINH DOANH 

HÓA CHẤT 

Mục 1. YÊU CẦU CHUNG ĐỂ ĐẢM 

BẢO AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, 

KINH DOANH HÓA CHẤT 

Chương V 

BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH TRONG 

HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT 

Bổ sung 1 chƣơng mới về bảo đảm an toàn, 

an ninh trong hoạt động hóa chất gồm 4 

điều 
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Điều 4. Yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa 

1. Nhà xƣởng phải đạt yêu cầu theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp 

với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, 

lƣu trữ hóa chất. 

2. Nhà xƣởng, kho chứa phải có lối, cửa thoát 

hiểm. Lối thoát hiểm phải đƣợc chỉ dẫn rõ 

ràng bằng bảng hiệu, đèn báo và đƣợc thiết 

kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu 

nạn trong trƣờng hợp khẩn cấp. 

3. Hệ thống thông gió của nhà xƣởng, kho 

chứa phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

về hệ thống thông gió. 

4. Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy 

định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lƣu trữ hóa 

chất. Thiết bị điện trong nhà xƣởng, kho chứa 

có hóa chất dễ cháy, nổ phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn về phòng, chống cháy, nổ. 

5. Sàn nhà xƣởng, kho chứa hoá chất phải 

chịu đƣợc hóa chất, tải trọng, không gây trơn 

trƣợt, có rãnh thu gom và thoát nƣớc tốt. 

6. Nhà xƣởng, kho chứa hóa chất phải có bảng 

nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy 

hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa 

chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện 

các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có 

các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất; hình đồ 

cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. 

Trƣờng hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy 

hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể 

hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại 

khu vực sản xuất có hoá chất nguy hiểm phải 

có bảng hƣớng dẫn cụ thể về quy trình thao 

tác an toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy. 

Điều 27. Bảo đảm yêu cầu về cơ sở vật chất – kỹ 

thuật trong hoạt động hoá chất 

1. Nhà xƣởng, kho chứa phải đƣợc thiết kế, xây 

dựng đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia, phù hợp với đặc tính của hoá chất, 

quy mô và công nghệ sản xuất, lƣu trữ hóa chất.  

2. Thiết bị, phƣơng tiện sản xuất, bao bì, thiết bị 

chứa đối với hoạt động hoá chất phải đáp ứng các 

yêu cầu sau đây: 

a) Thiết bị, phƣơng tiện phục vụ sản xuất hóa chất 

đƣợc lựa chọn đảm bảo giảm thiểu nguy cơ gây sự 

cố hóa chất, ô nhiễm môi trƣờng, đảm bảo an toàn 

phòng, chống cháy nổ; 

b) Thiết bị kỹ thuật phải đạt yêu cầu chung về an 

toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 

phù hợp với chủng loại hóa chất và quy trình công 

nghệ, đáp ứng đƣợc công suất sản xuất, quy mô 

kinh doanh, tồn trữ hoá chất. Máy, thiết bị, vật tƣ 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 

động và thiết bị đo lƣờng thử nghiệm phải đƣợc 

kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dƣỡng theo 

quy định hiện hành về kiểm định máy móc, thiết 

bị;  

c) Bao bì, thiết bị chứa phải đảm bảo phù hợp với 

chủng loại hóa chất, có độ bền chịu đƣợc tác động 

của hóa chất, thời tiết và các tác động thông 

thƣờng khi bốc, xếp vận chuyển, chắc chắn và kín. 

Bao bì, thiết bị chứa đã qua sử dụng phải bảo quản 

riêng. Trƣớc khi nạp hóa chất, cơ sở thực hiện nạp 

phải kiểm tra bao bì, thiết bị chứa hóa chất, làm 

sạch bao bì, thiết bị chứa đã qua sử dụng để loại 

trừ khả năng phản ứng, cháy nổ khi nạp hóa chất. 

Các bao bì, thiết bị chứa đã qua sử dụng nhƣng 

không sử dụng lại phải đƣợc thu gom, xử lý theo 

Quy định yêu cầu nhà xƣởng, kho chứa; 

thiết bị, phƣơng tiện sản xuất, bao bì, thiết 

bị chứa đối với hoạt động hóa chất; thiết bị 

an toàn phòng cháy chữa cháy, trang thiết 

bị phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất, 

phƣơng tiện bảo hộ cá nhân trong hoạt động 

hoá chất; quy định đối với tổ chức, cá nhân 

sử dụng hóa chất cho nhu cầu tiêu dùng (kế 

thừa và phát triển nội dung Điều 4, 5, 7), 

Dự thảo đã hợp nhất các nội dung về cơ sở 

vật chất – kỹ thuật, thiết bị, bao bì, nhãn, 

PCCC, ứng phó sự cố hóa chất, bảo hộ lao 

động tại Điều 27 tạo ra sự logic, tập trung 

và đồng bộ, giúp doanh nghiệp dễ tra cứu, 

giảm chồng chéo, phù hợp thông lệ quốc tế 

về quản lý hóa chất.... 

Điểm mới bổ sung tại Điều 27 

1. Bổ sung rõ trách nhiệm kiểm tra 

bao bì, thiết bị chứa trước khi nạp 

hóa chất, quản lý riêng bao bì đã 

qua sử dụng, yêu cầu thu gom – xử 

lý theo luật môi trường. 

2. Bổ sung yêu cầu về phương tiện bảo 

hộ cá nhân, trang thiết bị ứng phó 

sự cố hóa chất theo kế hoạch phòng 

ngừa đã phê duyệt. 

3. Đưa vào yêu cầu nhãn hóa chất rõ 

ràng, bền, chịu được tác động vận 

chuyển và thời tiết. 

4. Bổ sung khoản 4: Quy định cả tổ 

chức, cá nhân sử dụng hóa chất cho 

nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt thiết 

yếu, mở rộng phạm vi quản lý an 

toàn đến người tiêu dùng - Bổ sung 
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7. Nhà xƣởng, kho chứa phải có hệ thống thu 

lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực đƣợc 

chống sét an toàn và đƣợc định kỳ kiểm tra 

theo các quy định hiện hành. 

8. Đối với bồn chứa ngoài trời phải xây đê 

bao hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để đảm 

bảo hóa chất không thoát ra môi trƣờng khi 

xảy ra sự cố hóa chất và có biện pháp phòng 

chống cháy nổ, chống sét. 

9. Nhà xƣởng, kho chứa phải đáp ứng đủ các 

điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ 

môi trƣờng, an toàn và vệ sinh lao động theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 5. Yêu cầu đối với công nghệ, thiết bị, 

dụng cụ, bao bì 

1. Công nghệ sản xuất hóa chất đƣợc lựa 

chọn đảm bảo giảm thiểu nguy cơ gây sự cố 

hóa chất, ô nhiễm môi trƣờng, đảm bảo an 

toàn phòng, chống cháy nổ. 

2. Thiết bị kỹ thuật phải đạt yêu cầu chung về 

an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, phù hợp với chủng loại hóa chất và 

quy trình công nghệ, đáp ứng đƣợc công suất 

sản xuất, quy mô kinh doanh. Máy, thiết bị, 

vật tƣ có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 

sinh lao động và thiết bị đo lƣờng thử nghiệm 

phải đƣợc kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, 

bảo dƣỡng theo quy định hiện hành về kiểm 

định máy móc, thiết bị. 

3. Yêu cầu về bao bì 

a) Vật chứa, bao bì phải đảm bảo kín, chắc 

chắn, có độ bền chịu đƣợc tác động của hóa 

chất, thời tiết và các tác động thông thƣờng 

khi bốc, xếp vận chuyển. Bao bì đã qua sử 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; 

d) Bao bì, thiết bị chứa hoá chất phải có nhãn ghi 

đầy đủ các nội dung theo quy định về ghi nhãn hóa 

chất. Nhãn của hoá chất phải đảm bảo rõ, dễ đọc 

và có độ bền chịu đƣợc tác động của hóa chất, thời 

tiết và các tác động thông thƣờng khi bốc, xếp vận 

chuyển. 

3. Thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy, trang 

thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất, 

phƣơng tiện bảo hộ cá nhân trong hoạt động hoá 

chất phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:  

a) Hệ thống phòng cháy, chữa cháy của nhà 

xƣởng, kho chứa phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn về phòng cháy, chữa cháy; 

b) Trang thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố hoá 

chất phải đáp ứng đúng và đủ theo Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã đƣợc phê 

duyệt hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất đã đƣợc ban hành tại cơ sở hoá chất; 

c) Trang bị bảo hộ cá nhân phải đƣợc bảo đảm 

đúng chủng loại, số lƣợng, chất lƣợng đáp ứng các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động. 

4. Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất cho nhu cầu 

tiêu dùng, sinh hoạt thiết yếu thực hiện đảm bảo an 

toàn theo hƣớng dẫn của nhà sản xuất. 

trách nhiệm an toàn cho tổ chức, cá 

nhân sử dụng hóa chất sinh hoạt 

thiết yếu. 
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dụng phải bảo quản riêng. Trƣớc khi nạp hóa 

chất, cơ sở thực hiện nạp phải kiểm tra bao 

bì, vật chứa hóa chất, làm sạch bao bì đã qua 

sử dụng để loại trừ khả năng phản ứng, cháy 

nổ khi nạp hóa chất. Các vật chứa, bao bì đã 

qua sử dụng nhƣng không sử dụng lại phải 

đƣợc thu gom, xử lý theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trƣờng; 

b) Vật chứa, bao bì chứa đựng hoá chất phải 

có nhãn ghi đầy đủ các nội dung theo quy định 

về ghi nhãn hóa chất. Nhãn của hoá chất phải 

đảm bảo rõ, dễ đọc và có độ bền chịu đƣợc tác 

động của hóa chất, thời tiết và các tác động 

thông thƣờng khi bốc, xếp vận chuyển. 

Điều 7. Yêu cầu đối với hoạt động san 

chiết, đóng gói hóa chất 

1. Hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất 

phải đƣợc thực hiện tại địa điểm đảm bảo các 

điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ 

môi trƣờng, an toàn và vệ sinh lao động theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Thiết bị san chiết, đóng gói hóa chất phải 

đạt yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Máy, 

thiết bị, vật tƣ có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn và thiết bị đo lƣờng thử nghiệm phải 

đƣợc kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo 

dƣỡng theo quy định hiện hành về kiểm định 

máy móc, thiết bị. 

3. Bao bì, vật chứa và nhãn hóa chất sau khi 

san chiết, đóng gói phải đáp ứng yêu cầu quy 

định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định này. 

4. Ngƣời lao động trực tiếp san chiết, đóng gói hóa 

chất phải đƣợc huấn luyện về an toàn hóa chất. 
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Điều 6. Yêu cầu đối với bảo quản, vận 

chuyển hóa chất 

1. Các hoá chất nguy hiểm phải đƣợc phân 

khu, sắp xếp theo tính chất của từng loại hoá 

chất. Không đƣợc bảo quản chung các hóa 

chất có khả năng phản ứng với nhau hoặc có 

yêu cầu về an toàn hóa chất, phòng, chống 

cháy nổ khác nhau trong cùng một khu vực. 

2. Hoá chất trong kho phải đƣợc bảo quản 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

hiện hành, đảm bảo yêu cầu an toàn, thuận 

lợi cho công tác ứng phó sự cố hóa chất. 

3. Quá trình vận chuyển hóa chất phải thực 

hiện theo quy định về vận chuyển hàng nguy 

hiểm. 

 

Điều 28. Bảo đảm an toàn trong hoạt động vận 

chuyển hoá chất 

Phƣơng tiện, thiết bị, bồn chứa đối với hoạt động 

vận chuyển hoá chất phải đáp ứng các yêu cầu sau 

đây: 

1. Phƣơng tiện, thiết bị, bồn chứa phục vụ hoạt 

động vận chuyển hóa chất phải đƣợc đăng kiểm, 

kiểm định, cấp phép vận chuyển hoá chất nguy 

hiểm theo quy định của pháp luật về vận chuyển 

hàng hoá nguy hiểm. 

2. Phƣơng tiện, thiết bị, bồn chứa phục vụ hoạt 

động vận chuyển hóa chất phải đạt yêu cầu chung 

về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia; đƣợc lựa chọn đảm bảo giảm thiểu nguy 

cơ gây sự cố hóa chất, ô nhiễm môi trƣờng, đảm 

bảo an toàn phòng, chống cháy nổ phù hợp với 

chủng loại hóa chất, quy mô vận chuyển hoá chất. 

3. Bồn chứa, vật chứa, bao bì chứa hoá chất phải 

đảm bảo phù hợp với chủng loại hóa chất, có độ 

bền chịu đƣợc tác động của hóa chất, thời tiết và 

các tác động thông thƣờng khi bốc, xếp vận 

chuyển, chắc chắn và kín. Bao bì đã qua sử dụng 

phải bảo quản riêng; các bồn chứa, vật chứa, bao 

bì đã qua sử dụng nhƣng không sử dụng lại phải 

đƣợc thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trƣờng. 

4. Bồn chứa, vật chứa, bao bì chứa đựng hoá chất 

phải có cảnh báo, nhãn ghi đầy đủ các nội dung 

theo quy định về ghi nhãn hóa chất. Nhãn của hoá 

chất phải đảm bảo rõ, dễ đọc và có độ bền chịu 

đƣợc tác động của hóa chất, thời tiết và các tác 

động thông thƣờng khi bốc, xếp vận chuyển. 

5. Phƣơng tiện bảo hộ cá nhân và trang thiết bị 

Quy định phƣơng tiện, trang thiết bị, bồn 

chứa đối với hoạt động vận chuyển hoá 

chất, tuy không quy định việc sắp xếp theo 

phân khu, nhƣng tập trung vào phƣơng tiện, 

bồn chứa, thiết bị vận chuyển (không phải 

chỉ là kho); Bổ sung yêu cầu đăng kiểm, 

kiểm định, cấp phép phƣơng tiện, thiết bị, 

bồn chứa; tiêu chuẩn kỹ thuật, phòng chống 

cháy nổ; Bổ sung yêu cầu nhãn hóa chất; 

Bổ sung yêu cầu trang thiết bị bảo hộ cho 

lái xe, ngƣời áp tải; lƣu trữ biện pháp ứng 

phó sự cố đồng thời cụ thể hóa yêu cầu: bao 

bì phù hợp, độ bền, chịu tác động vận 

chuyển; bảo quản riêng bao bì đã qua sử 

dụng; thu gom, xử lý theo luật môi trƣờng 

và quy định việc kiểm tra phƣơng tiện, làm 

sạch bồn chứa, bao bì trƣớc vận chuyển với 

mục tiêu, tăng cƣờng kiểm soát kỹ thuật và 

pháp lý, giảm nguy cơ sử dụng phƣơng tiện 

không đạt chuẩn, nâng cao yêu cầu về an 

toàn môi trƣờng, tránh lẫn tạp, cháy nổ 

trong vận chuyển, đồng bộ quốc tế, tăng 

tính chủ động ứng phó rủi ro trong suốt quá 

trình vận chuyển, nâng cao an toàn lao 

động…. 
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ứng phó sự cố hóa chất cho lái xe và ngƣời áp tải 

theo xe phải đƣợc trang bị đúng chủng loại, số 

lƣợng, chất lƣợng đáp ứng các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn về an toàn vệ sinh lao động. 

6. Trƣớc khi vận chuyển hóa chất, phải kiểm tra 

phƣơng tiện vận chuyển để đảm bảo phƣơng tiện 

tham gia giao thông an toàn; bồn chứa, bao bì, vật 

chứa hóa chất, làm sạch bồn chứa, vật chứa, bao bì 

đã qua sử dụng để loại trừ khả năng phản ứng, 

cháy nổ khi vận chuyển hóa chất. 

7. Lƣu trữ biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất trong vận chuyển hóa chất theo phƣơng 

tiện trong suốt quá trình vận chuyển dƣới dạng bản 

cứng hoặc bản điện tử. 

 Điều 29. Yêu cầu về chuyên môn trong hoạt 

động hóa chất 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất phải có 

ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về an toàn 

hóa chất có trình độ đại học trở lên về hóa học. 

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất, tồn trữ 

hóa chất, sử dụng hóa chất, xử lý chất thải hóa 

chất, tiêu hủy hóa chất, thải bỏ hóa chất phải có 

ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về an toàn 

hóa chất có trình độ trung cấp trở lên về hóa học. 

3. Tổ chức, cá nhân vận chuyển hóa chất thực hiện 

theo quy định tại pháp luật về vận chuyển hàng 

hóa nguy hiểm. 

4. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu, thử nghiệm hóa 

chất thực hiện theo quy định tại pháp luật về khoa 

học và công nghệ. 

5. Danh mục ngành đào tạo đƣợc thực hiện các 

hoạt động an toàn hóa chất  đƣợc ban hành tại Phụ 

lục V kèm theo Nghị định số ... ban hành các danh 

mục thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật hóa chất. 

Quy định yêu cầu chuyên môn đối với tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tồn trữ, 

sử dụng hóa chất, xử lý chất thải hóa chất, 

tiêu hủy, thải bỏ hóa chất; vận chuyển hóa 

chất; nghiên cứu, thử nghiệm hóa chất; 

Danh mục nhóm ngành hóa học. 
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Điều 22. Xác định khoảng cách an toàn đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất 

nguy hiểm 

1. Bộ Công Thƣơng có trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây 

dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật về 

khoảng cách an toàn cụ thể đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, cất giữ, sử dụng hóa chất 

nguy hiểm quy định tại Phụ lục IV Nghị định 

này. 

2. Trách nhiệm thực hiện thiết lập khoảng 

cách an toàn 

a) Các dự án đầu tƣ có hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, cất giữ, sử dụng hóa chất nguy 

hiểm quy định tại Phụ lục IV Nghị định này 

đƣợc cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết 

kế cơ sở sau ngày quy chuẩn kỹ thuật về 

khoảng cách an toàn có hiệu lực phải thiết lập 

khoảng cách an toàn đối với các điểm dân cƣ, 

công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa, 

danh lam thắng cảnh, khu dự trữ thiên nhiên, 

vƣờn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, khu 

bảo tồn loài sinh cảnh, khu bảo tồn biển, 

nguồn nƣớc sinh hoạt trong báo cáo nghiên 

cứu khả thi; 

b) Tổ chức, cá nhân không đƣợc xây dựng 

nhà ở và công trình khác trong phạm vi 

khoảng cách an toàn, trừ công trình chuyên 

dụng đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền 

cho phép; 

c) Tổ chức, cá nhân phải đảm bảo duy trì 

khoảng cách an toàn khi tiến hành lập quy 

Điều 30. Xác định khoảng cách an toàn đối với 

công trình hóa chất 

1. Bộ quản lý ngành xây dựng và ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật về khoảng cách an toàn đối với cơ 

sở sản xuất, tồn trữ hóa chất nguy hiểm trong lĩnh 

vực quản lý. 

2. Trách nhiệm thực hiện thiết lập khoảng cách an 

toàn: 

a) Các dự án đầu tƣ có hoạt động sản xuất, tồn trữ 

hóa chất nguy hiểm phải thiết lập khoảng cách an 

toàn đối với các điểm dân cƣ, công trình công 

cộng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, khu dự trữ thiên nhiên, vƣờn quốc gia, khu 

dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn loài sinh cảnh, khu 

bảo tồn biển, nguồn nƣớc sinh hoạt; 

b) Tổ chức, cá nhân không đƣợc xây dựng công 

trình nhà ở và công trình khác trong phạm vi 

khoảng cách an toàn quy định tại khoản 1 Điều 

này, trừ công trình chuyên dụng nhằm phục vụ 

mục đích đảm bảo an ninh, quốc phòng, giao 

thông hạ tầng, an ninh điện lực.  

Căn cứ vào hiện trạng thực tế của địa phƣơng, 

UBND cấp tỉnh xác định tính cấp thiết và thực 

hiện cấp phép xây dựng đối với các công trình 

chuyên dụng xây dựng trong phạm vi khoảng cách 

an toàn. 

Quy định cơ quan thực hiện xây dựng và 

ban hành quy chuẩn kỹ thuật về khoảng 

cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, tồn trữ 

hóa chất nguy hiểm; trách nhiệm thực hiện 

thiết lập khoảng cách an toàn. 

Một số điểm mới: mở rộng đối tƣợng cơ 

quan quản lý (Không chỉ có Bộ Công 

Thƣơng) để phù hợp với tính chất đa ngành 

của hóa chất; tập trung về đối tƣợng áp 

dụng (Cơ sở sản xuất, tồn trữ hóa chất 

nguy hiểm thay vì Cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, cất giữ, sử dụng hóa chất nguy 

hiểm) về thời điểm áp dụng tại FS, phạm vi 

công trình (công trình chuyên dụng phục vụ 

an ninh, quốc phòng, giao thông, điện lực; 

UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp phép) 

và trách nhiệm của nhà đầu tƣ 
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hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lựa 

chọn địa điểm xây dựng các khu công 

nghiệp, khu chế xuất, các dự án liên quan. 

Chương VI 

HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT 

Chương VI 

HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHUYÊN NGÀNH 

HÓA CHẤT 

 

Điều 31. Tổ chức huấn luyện an toàn hóa 

chất 

1.[44] Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất 

có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn 

hóa chất hoặc cử các đối tƣợng đƣợc quy 

định tại Điều 32 của Nghị định này tham gia 

các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn 

luyện an toàn hóa chất và huấn luyện định kỳ 

ít nhất 02 năm một lần. Thời gian huấn luyện 

lần đầu đƣợc quy định tại khoản 6 Điều 33 

của Nghị định này. Thời gian huấn luyện 

định kỳ từ lần thứ hai trở đi bằng 50% thời 

gian huấn luyện lần đầu, trừ trƣờng hợp phải 

đƣợc huấn luyện lại quy định tại khoản 3 

Điều này. 

2. Hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất có 

thể đƣợc tổ chức riêng hoặc kết hợp với các 

hoạt động huấn luyện an toàn khác đƣợc 

pháp luật quy định. 

3. Ngƣời đã đƣợc huấn luyện phải đƣợc huấn 

luyện lại trong các trƣờng hợp sau đây: Khi 

có sự thay đổi chủng loại hóa chất, công 

nghệ, cơ sở vật chất, phƣơng án sản xuất liên 

quan đến vị trí làm việc; khi ngƣời đã đƣợc 

huấn luyện thay đổi vị trí làm việc; sau 02 lần 

kiểm tra ngƣời đã đƣợc huấn luyện không đạt 

yêu cầu; khi hết thời hạn 02 năm từ kể từ lần 

Điều 31. Đối tượng phải được huấn luyện an 

toàn chuyên ngành hóa chất 

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách 

nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc 

cử các đối tƣợng đƣợc quy định tại khoản 3 Điều 

này tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức 

huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một 

lần. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về chất 

lƣợng huấn luyện an toàn chuyên ngành hóa chất. 

2. Ngƣời đã đƣợc huấn luyện phải đƣợc huấn 

luyện lại trong các trƣờng hợp sau đây: Khi có sự 

thay đổi chủng loại hóa chất, công nghệ, cơ sở vật 

chất, phƣơng án sản xuất liên quan đến vị trí làm 

việc; khi ngƣời đã đƣợc huấn luyện thay đổi vị trí 

làm việc; sau 02 lần kiểm tra ngƣời đã đƣợc huấn 

luyện không đạt yêu cầu; khi hết thời hạn 02 năm 

từ kể từ lần huấn luyện gần nhất. 

3. Đối tƣợng tham gia huấn luyện an toàn chuyên 

ngành hóa chất đƣợc quy định nhƣ sau: 

a) Nhóm 1, bao gồm: 

Ngƣời đứng đầu tổ chức, đơn vị, cơ sở trực tiếp 

hoạt động hóa chất; trƣởng phòng, ban, chi nhánh 

trực thuộc trực thuộc, quản đốc phân xƣởng hoặc 

tƣơng đƣơng phụ trách hoạt động hoá chất; 

Cấp phó của ngƣời đứng đầu theo quy định tại 

điểm a Khoản 3 Điều này đƣợc giao nhiệm vụ phụ 

Cơ bản kế thừa nội dung chƣơng VI của 

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP (đƣợc sửa 

đổi tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP). 

Điều 31 quy định về đối tƣợng, nội dung 

huấn luyện an toàn hóa chất. 

Điều 32 quy định nội dung huấn luyện đối 

với từng nhóm. 

Điều 33 quy định điều kiện để thực hiện 

huấn luyện an toàn hóa chất. 

Điều 34 quy định thời lƣợng huấn luyện an 

toàn chuyên ngành hóa chất 

Dự thảo mở rộng yêu cầu về chuyên môn từ 

đối tƣợng sản xuất, kinh doanh đến toàn bộ 

chuỗi quản lý hóa chất để bảo đảm tính bao 

quát trong toàn bộ vòng đời, có các quy 

định nhằm tăng cường phòng ngừa và 

ứng phó sự cố để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ 

cộng đồng. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Van-ban-hop-nhat-23-VBHN-BCT-2024-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-hoa-chat-640320.aspx
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huấn luyện trƣớc. 

4. Quy định về huấn luyện an toàn hóa chất 

tại Chƣơng này không điều chỉnh đối với các 

tổ chức, cá nhân hoạt động xăng dầu, dầu 

khí, vật liệu nổ công nghiệp; tổ chức, cá nhân 

vận chuyển hóa chất bằng phƣơng tiện giao 

thông cơ giới đƣờng bộ, đƣờng sắt và đƣờng 

thủy nội địa. 

Điều 32. Đối tượng phải được huấn luyện 

an toàn hóa chất 

1. Nhóm 1, bao gồm: 

a) Ngƣời đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực 

thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh 

doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xƣởng hoặc 

tƣơng đƣơng; 

b) Cấp phó của ngƣời đứng đầu theo quy 

định tại điểm a Khoản 1 Điều này đƣợc giao 

nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa 

chất. 

2. Nhóm 2, bao gồm: 

a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về 

an toàn hóa chất của cơ sở; 

b) Ngƣời trực tiếp giám sát về an toàn hóa 

chất tại nơi làm việc. 

3. Nhóm 3, bao gồm ngƣời lao động liên 

quan trực tiếp đến hóa chất. 

Điều 33. Nội dung, người huấn luyện, thời 

gian huấn luyện an toàn hóa chất 

1. Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất phải 

phù hợp với vị trí công tác của ngƣời đƣợc 

huấn luyện; tính chất, chủng loại, mức độ 

nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động 

trách điều hành hoạt động hóa chất. 

b) Nhóm 2, bao gồm: 

Ngƣời chịu trách nhiệm về an toàn hóa chất của tổ 

chức, cá nhân hoạt động hóa chất; 

Ngƣời trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại 

nơi làm việc; thủ kho liên quan đến hoạt động hoá 

chất hoặc tƣơng đƣơng. 

c) Nhóm 3, bao gồm: 

Ngƣời lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất;  

Nhân viên y tế tại cơ ở hoạt động hoá chất (nếu 

có). 

Điều 32. Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất 

1. Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất phải phù 

hợp với vị trí công tác của ngƣời đƣợc huấn luyện; 

tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa 

chất tại cơ sở hoạt động hóa chất.  

2. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 1:  

a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động 

hóa chất; 

b) Các yếu tố nguy hiểm trong hoạt động hóa chất 

của cơ sở;  

c) Phƣơng án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền 

để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của 

cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố. 

3. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 2: 

a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động 

hóa chất; 

b) Các yếu tố nguy hiểm trong hoạt động hóa chất 

của cơ sở, các biện pháp phòng ngừa theo kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã 

đƣợc phê duyệt hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng 
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hóa chất. 

2. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 1 

a) Những quy định của pháp luật trong hoạt 

động hóa chất; 

b) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh 

doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở 

hoạt động hóa chất; 

c) Phƣơng án phối hợp với cơ quan có thẩm 

quyền để huy động nguồn lực bên trong và 

bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục 

sự cố. 

3. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 2: 

a) Những quy định của pháp luật trong hoạt 

động hóa chất; 

b) Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, 

phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy 

hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt 

động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất; 

c) Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ 

thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc 

với hóa chất nguy hiểm; 

d) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh 

doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở 

hoạt động hóa chất; 

đ) Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất; phƣơng án phối hợp với cơ quan có 

thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong 

và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc 

phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế 

nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trƣờng; 

phƣơng án khắc phục môi trƣờng sau sự cố 

hóa chất; 

phó sự cố hóa chất đã đƣợc ban hành; 

c) Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật 

đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa 

chất nguy hiểm; 

d) Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an 

toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong 

hoạt động hóa chất của cơ sở; phân loại, ghi nhãn 

hóa chất; sắp xếp hóa chất; 

đ) Quy trình ứng phó đối với các hóa chất nguy 

hiểm điển hình: Quy trình thông báo, kỹ thuật ứng 

phó, vật liệu ứng phó, trang thiết bị bảo hộ cá 

nhân, phƣơng án thu gom, tiêu tẩy, khử nhiễm…; 

e) Nội dung thực hành tại cơ sở hoạt động hóa 

chất: Nhận biết hóa chất nguy hiểm thông qua 

nhãn hóa chất và hình đồ cảnh báo; sử dụng, bảo 

quản trang thiết bị bảo hộ cá nhân phục vụ công 

tác ứng phó sự cố hóa chất; sử dụng các thiết bị, 

vật liệu ứng phó sự cố hóa chất. 

4. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 3: 

a) Các yếu tố nguy hiểm trong hoạt động hóa chất 

của cơ sở, các biện pháp phòng ngừa theo kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã 

đƣợc phê duyệt hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó sự cố hóa chất đã đƣợc ban hành; 

b) Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật 

đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa 

chất nguy hiểm; 

c) Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an 

toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong 

hoạt động hóa chất của cơ sở; phân loại, ghi nhãn 

hóa chất; sắp xếp hóa chất; 

d) Quy trình ứng phó đối với các hóa chất nguy 
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e) [45] Nội dung thực hành tại cơ sở hoạt 

động hóa chất: Nhận biết đặc tính nguy hiểm 

của hóa chất và thực hành quy trình xử lý 

một số sự cố hóa chất điển hình tại cơ sở hoạt 

động hóa chất. 

4. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 3: 

a) Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của 

cơ sở hoạt động hóa chất: tên hóa chất, tính 

chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa 

chất, phiếu an toàn hóa chất; 

b) Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất 

trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử 

dụng các loại hóa chất; 

c) Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa 

chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về 

an toàn hóa chất; 

d) Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: sử 

dụng các phƣơng tiện cứu hộ xử lý sự cố 

cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu 

ngƣời bị nạn trong sự cố hóa chất; sử dụng, 

bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, 

phƣơng tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để 

ứng phó sự cố hóa chất; quy trình, sơ đồ liên 

lạc thông báo sự cố; ngăn chặn, hạn chế 

nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trƣờng; 

thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi 

trƣờng sau sự cố hóa chất; 

đ)[46] Nội dung thực hành tại cơ sở hoạt 

động hóa chất: Nhận biết đặc tính nguy hiểm 

của hóa chất và thực hành quy trình xử lý 

một số sự cố hóa chất điển hình tại cơ sở hoạt 

động hóa chất. 

hiểm điển hình: Quy trình thông báo, kỹ thuật ứng 

phó, vật liệu ứng phó, trang thiết bị bảo hộ cá 

nhân, phƣơng án thu gom, tiêu tẩy, khử nhiễm…; 

đ) Nội dung thực hành tại cơ sở hoạt động hóa 

chất: Nhận biết hóa chất nguy hiểm thông qua 

nhãn hóa chất và hình đồ cảnh báo; sử dụng, bảo 

quản trang thiết bị bảo hộ cá nhân phục vụ công 

tác ứng phó sự cố hóa chất; sử dụng các thiết bị, 

vật liệu ứng phó sự cố hóa chất. 

Điều 33. Người huấn luyện an toàn chuyên 

ngành hóa chất 

1. Đối với trƣờng hợp tổ chức, cá nhân tự thực 

hiện huấn luyện an toàn hóa chất, ngƣời huấn 

luyện an toàn hóa chất phải có trình độ đại học trở 

lên về chuyên ngành hóa học và có kinh nghiệm 

tối thiểu 03 năm tại vị trí liên quan đến hoạt động 

an toàn hóa chất tại tổ chức, cá nhân mình thực 

hiện huấn luyện. 

2. Đối với trƣờng hợp tổ chức, cá nhân thông qua 

đơn vị tƣ vấn để thực hiện huấn luyện an toàn hóa 

chất, ngƣời huấn luyện thuộc đơn vị tƣ vấn phải 

đáp ứng các quy định đối với cá nhân tƣ vấn an 

toàn hóa chất tại khoản 2, khoản 3 Điều 20 của 

Nghị Định này. 

Điều 34. Thời lượng huấn luyện, kiểm tra, hồ sơ 

huấn luyện an toàn chuyên ngành hóa chất 

1. Thời gian huấn luyện an toàn hóa chất chu kỳ 

đầu tiên đƣợc quy định nhƣ sau: 

a) Đối với Nhóm 1: tối thiểu 8 giờ, bao gồm cả 

thời gian kiểm tra; 

b) Đối với Nhóm 2: tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả 

thời gian kiểm tra; 
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5. Quy định đối với ngƣời huấn luyện an toàn 

hóa chất 

Ngƣời huấn luyện an toàn hóa chất phải có 

trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa 

chất và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm 

việc về an toàn hóa chất. 

6. Quy định về thời gian huấn luyện an toàn 

hóa chất: 

a) Đối với Nhóm 1: tối thiểu 8 giờ, bao gồm 

cả thời gian kiểm tra; 

b) Đối với Nhóm 2: tối thiểu 12 giờ, bao gồm 

cả thời gian kiểm tra; 

c) Đối với Nhóm 3: tối thiểu 16 giờ, bao gồm 

cả thời gian kiểm tra. 

Điều 34. Đánh giá kết quả và lưu giữ hồ sơ 

huấn luyện an toàn hóa chất 

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất hoặc 

các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất chịu 

trách nhiệm kiểm tra để đánh giá kết quả 

huấn luyện an toàn hóa chất. 

2. Quy định về kiểm tra 

a) Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nội 

dung huấn luyện; 

b) Thời gian kiểm tra tối đa là 02 giờ; 

c) Bài kiểm tra đạt yêu cầu phải đạt điểm 

trung bình trở lên. 

3. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi 

kết thúc huấn luyện và kiểm tra kết quả huấn 

luyện an toàn hóa chất, tổ chức, cá nhân tổ 

chức huấn luyện, kiểm tra ban hành quyết 

định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện 

an toàn hóa chất. 

c) Đối với Nhóm 3: tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả 

thời gian kiểm tra; 

d) Thời gian huấn luyện an toàn hóa chất từ chu kỳ 

thứ hai trở đi bằng 50% thời gian huấn luyện an 

toàn hóa chất chu kỳ đầu tiên, trừ các trƣờng hợp 

phải đƣợc huấn luyện an toàn hóa chất lại theo quy 

định tại khoản 2 Điều 31 của Nghị định này. 

2. Quy định về kiểm tra: 

a) Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nội dung 

huấn luyện; 

b) Thời gian kiểm tra tối đa là 02 giờ; 

c) Bài kiểm tra đạt yêu cầu phải đạt điểm trung 

bình trở lên. 

3. Hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất gồm: 

a) Nội dung huấn luyện; 

b) Danh sách ngƣời đƣợc huấn luyện với các thông 

tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức danh, vị trí 

làm việc, chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện; 

c) Thông tin về ngƣời huấn luyện bao gồm: Họ 

tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên 

ngành đƣợc đào tạo, kinh nghiệm công tác, kèm 

theo các tài liệu chứng minh; 

d) Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện an 

toàn hóa chất; 

đ) Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn 

luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân. 

4. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lƣu giữ đầy đủ 

hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này trong thời 

gian 03 năm và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà 

nƣớc yêu cầu. 
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4. Hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất gồm: 

a) Nội dung huấn luyện; 

b) Danh sách ngƣời đƣợc huấn luyện với các 

thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức 

danh, vị trí làm việc, chữ ký xác nhận tham 

gia huấn luyện; 

c) Thông tin về ngƣời huấn luyện bao gồm: 

Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học 

vấn, chuyên ngành đƣợc đào tạo, kinh 

nghiệm công tác, kèm theo các tài liệu chứng 

minh; 

d) Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện 

an toàn hóa chất; 

đ) Quyết định công nhận kết quả kiểm tra 

huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá 

nhân. 

5. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lƣu giữ 

đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 4 Điều này 

trong thời gian 03 năm và xuất trình khi cơ 

quan quản lý nhà nƣớc yêu cầu. 

Điều 35. Trách nhiệm kiểm tra việc thực 

hiện quy định về huấn luyện an toàn hóa 

chất 

1. Sở Công Thƣơng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng định kỳ kiểm tra việc thực 

hiện quy định về huấn luyện an toàn hóa chất 

của tổ chức, cá nhân, tối đa 01 lần 01 năm. 

2. Bộ Công Thƣơng, Sở Công Thƣơng các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng xây 

dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra đột xuất khi cần thiết việc thực hiện quy 

định về huấn luyện an toàn hóa chất của tổ 

chức, cá nhân. 
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Chương III 

KẾ HOẠCH, BIỆN PHÁP PHÕNG 

NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT 

VÀ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN 

Chương VII 

PHÕNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA 

CHẤT 

 

Điều 20. Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự 

cố hóa chất 

1. Danh mục Hóa chất nguy hiểm phải xây 

dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất đƣợc ban hành tại Phụ lục IV kèm 

theo Nghị định này. 

2. Chủ đầu tƣ dự án sản xuất, kinh doanh, cất 

giữ và sử dụng hóa chất có ít nhất 01 hóa 

chất thuộc Phụ lục IV kèm theo Nghị định 

này với khối lƣợng tồn trữ lớn nhất tại một 

thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngƣỡng khối 

lƣợng quy định tại Phụ lục này phải xây dựng 

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm mà 

dự án có hoạt động và trình Bộ quản lý 

ngành, lĩnh vực thẩm định, phê duyệt trƣớc 

khi chính thức đƣa dự án vào hoạt động. 

3. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất gồm các nội dung cơ bản quy định tại 

Điều 39 của Luật hóa chất. 

4.[30] Hồ sơ đề nghị thẩm định Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

a) Văn bản đề nghị thẩm định Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất theo 

mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm 

theo Nghị định này; 

b) Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất gồm 09 bản. Cách trình bày, bố cục và 

Điều 35. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất 

1. Danh mục Hóa chất nguy hiểm phải xây dựng 

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

đƣợc ban hành tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định 

số .../NĐ-CP ngày... tháng...năm... ban hành các 

danh mục thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật hóa 

chất. 

2. Đối với các trƣờng hợp nhƣ sau chủ đầu tƣ dự 

án, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất phải xây 

dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm mà dự 

án có hoạt động và trình cơ quan quản lý nhà nƣớc 

có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt: 

a) Có ít nhất 01 hóa chất thuộc bảng a hoặc 01 hỗn 

hợp chất thuộc bảng b Phụ lục IV kèm theo Nghị 

định số ... /NĐ-CP ban hành các danh mục thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Luật hóa chất với khối 

lƣợng tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn 

hoặc bằng ngƣỡng khối lƣợng quy định tại Phụ lục 

IV; 

b) Tổng tỉ lệ của khối lƣợng hóa chất nguy hiểm 

tồn trữ trên ngƣỡng quy định lớn hơn hoặc bằng 1 

trong trƣờng hợp không thuộc đối tƣợng đƣợc quy 

định tại điểm a Khoản 2 Điều này. 

Công thức đƣợc tính toán nhƣ sau: 

Trong đó: 

Tổng tỉ lệ của khối lƣợng hóa chất nguy hiểm tồn 

Điều 35: Quy định về Danh mục hóa chất 

phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa ứng 

phó sự cố hóa chất (KHPN UPSCHC); nội 

dung KHPN UPSCHC. 

Xác định đối tƣợng lập Kế hoạch 

PNUPSCHC kèm công thức xác lập Tổng tỉ 

lệ của khối lƣợng hóa chất nguy hiểm tồn 

trữ  

Điều 36: quy định về Hồ sơ đề nghị thẩm 

định; thời hạn thẩm định, phê duyệt; thủ tục 

thẩm định, phê duyệt; thời điểm thẩm định 

phê duyệt; tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng thẩm định; trách nhiệm của tổ chức, 

cá nhân đƣợc phê duyệt Kế hoạch 

PNUPSCHC; trách nhiệm của cơ quan quản 

lý nhà nƣớc có liên quan. 

Điều 37: quy định về đối tƣợng phải xây 

dựng Biện pháp PNUPSCHC; nội dung 

Biện pháp; Nội dung Biện pháp phòng ngừa 

ứng phó sự cố hóa chất trong vận chuyển; 

trách nhiệm của chủ đầu tƣ, tổ chức, cá 

nhân hoạt động hóa chất. 

Điều 38: quy định về thực hiện Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, Biện 

pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

Điều 39: quy định về nội dung Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp 

tỉnh; cách trình bày, bố cục, nội dung, trình 

tự ban hành của Kế hoạch phòng ngừa, ứng 
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nội dung của Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó 

sự cố hóa chất theo mẫu quy định tại Phụ lục 

VI ban hành kèm theo Nghị định này 

5. Thời hạn thẩm định, phê duyệt Kế hoạch là 

22 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao 

gồm thời gian tổ chức, cá nhân phải hoàn 

chỉnh hồ sơ theo quy định tại điểm b, điểm đ 

khoản 6 Điều này. 

6. Thủ tục thẩm định, phê duyệt Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định Kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan thẩm định qua 

đƣờng bƣu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua 

hệ thống dịch vụ công trực tuyến; 

b) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ và hợp lệ, 

trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định thông báo 

để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ 

sơ; 

c) Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định 

Kế hoạch. Thẩm định Kế hoạch đƣợc thực 

hiện thông qua Hội đồng thẩm định theo quy 

định tại khoản 7 Điều này; 

d) Trƣờng hợp Kế hoạch không đƣợc thông 

qua, tổ chức cá nhân có trách nhiệm xây 

dựng lại Kế hoạch. Hồ sơ, thủ tục thẩm định 

thực hiện nhƣ đối với tổ chức, cá nhân nộp 

hồ sơ lần đầu; 

đ) Trƣờng hợp Kế hoạch đƣợc thông qua 

hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, 

trữ trên ngƣỡng quy định. 

qx = khối lƣợng hóa chất nguy hiểm x (hoặc loại 

chất nguy hiểm) thuộc Bảng a hoặc bảng b của 

Phụ lục IV kèm theo Nghị định số ... ban hành các 

danh mục thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật hóa 

chất. 

QUX = ngƣỡng tồn trữ lớn nhất tại 1 thời điểm 

đƣợc quy định tại bảng a hoặc bảng b của Phụ lục 

IV kèm theo Nghị định số ... ban hành các danh 

mục thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật hóa chất. 

qx1/QUX1 + qx2/QUX2 + .......qxi/QUXi >= 1; 

3. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

phải có các nội dung sau đây: 

a) Thông tin về đặc tính, khối lƣợng, quy mô hoạt 

động, tồn trữ hóa chất, công nghệ sản xuất, sử 

dụng hóa chất, đặc điểm điều kiện địa lý, dân cƣ, 

môi trƣờng nơi có hoạt động hóa chất;  

Nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;  

Đánh giá sự ảnh hƣởng của các điều kiện trên đối 

với công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; 

b) Dự báo nguy cơ, tình huống xảy ra sự cố hóa 

chất, xác định phạm vi ảnh hƣởng, ƣớc lƣợng hậu 

quả và nhận định phân cấp sự cố hóa chất; 

c) Giải pháp phòng ngừa sự cố hóa chất tại khu 

vực tồn trữ hóa chất và tại các vị trí nguy cơ cao; 

d) Giải pháp ứng phó sự cố hóa chất tại các khu 

vực nguy cơ cao bao gồm các nội dung sau: 

Phân vùng nguy hiểm, phƣơng án triển khai lực 

lƣợng, phƣơng tiện theo điều kiện địa hình, khí 

tƣợng;  

Kỹ thuật, vật liệu ứng phó với các tình huống sự 

phó sự cố hóa chất cấp tỉnh; trách nhiệm 

UBND cấp tỉnh. 

Điều 40: quy định về Nâng cao năng lực 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong 

lĩnh vực dân sự  

Điều 41: quy định về thẩm quyền cơ quan 

xử lý chất độc tồn dƣ của chiến tranh. 
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bổ sung, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 

thực hiện các yêu cầu nêu tại Biên bản thẩm 

định và gửi văn bản giải trình, 01 bản điện tử 

và 07 bản in Kế hoạch đã chỉnh sửa theo yêu 

cầu của Hội đồng thẩm định cho cơ quan 

thẩm định; 

e) Sau khi nhận đƣợc báo cáo của tổ chức, cá 

nhân, cơ quan thẩm định xem xét, phê duyệt 

Kế hoạch, trƣờng hợp không phê duyệt Kế 

hoạch, phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

Mẫu Quyết định phê duyệt Kế hoạch đƣợc 

quy định tại Phụ lục VI kèm theo Nghị định 

này; 

g) Trên cơ sở Kế hoạch đƣợc phê duyệt, cơ 

quan thẩm định chứng thực vào trang phụ bìa 

của bản Kế hoạch và gửi Quyết định phê 

duyệt kèm theo Kế hoạch cho tổ chức, cá 

nhân, các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa 

phƣơng thực hiện dự án bao gồm: Cơ quan 

quản lý chuyên ngành cấp tỉnh; cơ quan quản 

lý nhà nƣớc về phòng cháy, chữa cháy cấp 

tỉnh; cơ quan quản lý nhà nƣớc về môi 

trƣờng cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu kinh tế trong trƣờng hợp địa điểm thực 

hiện dự án nằm trong khu công nghiệp, khu 

chế xuất, khu kinh tế. 

7. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm 

định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất 

a) Hội đồng thẩm định do cơ quan phê 

duyệt Kế hoạch thành lập. Thành phần Hội 

đồng thẩm định gồm đại diện cơ quan thẩm 

cố đƣợc nhận định;  

Cách thức sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân 

phù hợp với đặc tính nguy hiểm của từng loại hóa 

chất xảy ra sự cố;  

Kế hoạch phối hợp với các lực lƣợng ngoài cơ sở; 

Kế hoạch sơ tán ngƣời, tài sản; 

đ) Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố hóa chất;  

e) Phƣơng án khắc phục hậu quả sự cố hóa chất 

theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 36. Thẩm định kế hoạch phòng ngừa ứng 

phó sự cố hóa chất 

1. Hồ sơ đề nghị thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa chất 

a) Văn bản đề nghị thẩm định Kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo mẫu quy định 

tại điểm đ Khoản 6 Điều này; 

b) Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

gồm 09 bản. 

2. Thời hạn thẩm định, phê duyệt Kế hoạch là 22 

ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian tổ 

chức, cá nhân phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định 

tại khoản ..... Điều này. 

3. Thủ tục thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: 

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất lập 01 bộ hồ 

sơ gửi cơ quan thẩm định qua đƣờng bƣu điện 

hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến; 

b) Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ và hợp lệ, trong 

thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận 
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định và các cơ quan quản lý nhà nƣớc tại địa 

phƣơng nơi thực hiện dự án bao gồm cơ quan 

quản lý chuyên ngành; cơ quan quản lý nhà 

nƣớc về phòng cháy, chữa cháy; cơ quan 

quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng. Hội đồng có 

thể có các chuyên gia trong các lĩnh vực liên 

quan; 

b) Cơ cấu tổ chức của Hội đồng thẩm định 

gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội 

đồng, Ủy viên phản biện, Ủy viên thƣ ký và 

các Ủy viên. Tổng số thành viên Hội đồng tối 

thiểu là 07 ngƣời, tối đa là 09 ngƣời; 

c) Hội đồng thẩm định có trách nhiệm kiểm 

tra thực tế việc thực hiện quy định về an toàn 

hóa chất, tiến hành đánh giá, thẩm định Kế 

hoạch và chịu trách nhiệm về kết luận thẩm 

định; 

d) Hội đồng thẩm định hoạt động theo 

nguyên tắc thảo luận tập thể giữa các thành 

viên trong Hội đồng và lập Biên bản thẩm 

định theo mẫu quy định. Việc đánh giá Kế 

hoạch thực hiện thông qua phiếu đánh giá. 

Hội đồng thẩm định chấm dứt hoạt động và 

tự giải thể sau khi Kế hoạch đƣợc phê duyệt; 

đ) Hội đồng thẩm định chỉ tiến hành họp khi 

có sự tham gia của ít nhất 2/3 thành viên, 

trong đó phải có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch 

và ít nhất 01 ủy viên phản biện. Chỉ những 

thành viên Hội đồng tham gia họp Hội đồng 

thẩm định mới đƣợc tham gia bỏ phiếu đánh 

giá Kế hoạch; 

e) Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội 

đồng trong trƣờng hợp Chủ tịch Hội đồng 

hồ sơ, cơ quan thẩm định thông báo để tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; 

c) Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm 

định có trách nhiệm tổ chức thẩm định Kế hoạch. 

Thẩm định Kế hoạch đƣợc thực hiện thông qua 

Hội đồng thẩm định theo quy định khoản ..... Điều 

này; 

d) Trƣờng hợp Kế hoạch không đƣợc thông qua, tổ 

chức, cá nhân có trách nhiệm xây dựng lại Kế 

hoạch. Hồ sơ, thủ tục thẩm định thực hiện nhƣ đối 

với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ lần đầu; 

đ) Trƣờng hợp Kế hoạch đƣợc thông qua hoặc 

thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, tổ 

chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các yêu 

cầu nêu tại Biên bản thẩm định và gửi văn bản giải 

trình, 01 bản điện tử và 07 bản in Kế hoạch đã 

chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định 

cho cơ quan thẩm định; 

e) Sau khi nhận đƣợc báo cáo của tổ chức, cá 

nhân, cơ quan thẩm định xem xét, phê duyệt Kế 

hoạch, trƣờng hợp không phê duyệt Kế hoạch, 

phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. Mẫu Quyết 

định phê duyệt Kế hoạch đƣợc quy định tại Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định này; 

g) Trên cơ sở Kế hoạch đƣợc phê duyệt, cơ quan 

thẩm định chứng thực vào trang phụ bìa của bản 

Kế hoạch và gửi Quyết định phê duyệt kèm theo 

Kế hoạch cho tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn 

vị liên quan tại địa phƣơng thực hiện dự án bao 

gồm: Cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh; cơ 

quan quản lý nhà nƣớc về phòng cháy, chữa cháy 

cấp tỉnh; cơ quan quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng 

cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ban quản lý 
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vắng mặt kết luận thẩm định Kế hoạch theo 

nguyên tắc sau: Kế hoạch đƣợc thông qua 

không phải chỉnh sửa, bổ sung nếu có ít nhất 

2/3 thành viên Hội đồng tham gia họp đồng ý 

thông qua và các thành viên còn lại đều đồng 

ý thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ 

sung; Kế hoạch không đƣợc thông qua nếu có 

trên 1/3 thành viên Hội đồng tham gia họp 

không đồng ý thông qua; các trƣờng hợp 

khác, Kế hoạch đƣợc thông qua với điều kiện 

phải chỉnh sửa, bổ sung. 

8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đƣợc 

phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất 

a) Trong quá trình hoạt động hóa chất, tổ 

chức, cá nhân phải bảo đảm đúng các yêu cầu 

đề ra tại Kế hoạch đã đƣợc phê duyệt; 

b) Lƣu giữ Bản Kế hoạch đã đƣợc phê duyệt 

tại cơ sở hóa chất làm căn cứ để tổ chức, cá 

nhân thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại 

cơ sở hóa chất và xuất trình các cơ quan có 

thẩm quyền khi có yêu cầu; 

c)[31] Hàng năm, các cơ sở hóa chất phải tổ 

chức diễn tập phƣơng án ứng phó sự cố hóa 

chất đã đƣợc xây dựng trong Kế hoạch với sự 

chứng kiến hoặc chỉ đạo của đại diện cơ quan 

quản lý chuyên ngành địa phƣơng; 

d) Trƣờng hợp có sự thay đổi trong quá trình 

đầu tƣ và hoạt động liên quan đến những nội 

dung đề ra trong Kế hoạch đã đƣợc phê 

duyệt, tổ chức, cá nhân phải gửi báo cáo về 

cơ quan thẩm định xem xét, quyết định. 

Trƣờng hợp phải xây dựng lại Kế hoạch, hồ 

khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong 

trƣờng hợp địa điểm thực hiện dự án nằm trong 

khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. 

4. Thời điểm thẩm định, phê duyệt Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

a) Đối với dự án đầu tƣ, chủ đầu tƣ phải trình cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền thẩm định Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trƣớc khi có 

kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 

tƣ xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 

Sau khi hoàn thành công trình xây dựng, chủ đầu 

tƣ báo cáo cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền thẩm 

định để kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong 

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã 

đƣợc thẩm định và xem xét phê duyệt. Chủ đầu tƣ 

chỉ đƣợc đƣa công trình vào khai thác sử dụng sau 

khi Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

đƣợc phê duyệt; 

b) Trừ trƣờng hợp quy định tại điểm a khoản này, 

chủ đầu tƣ, tổ chức, cá nhân phải trình cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt Kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trƣớc 

khi thực hiện tồn trữ hóa chất. 

5. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định 

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: 

a) Hội đồng thẩm định do cơ quan phê duyệt Kế 

hoạch thành lập. Thành phần Hội đồng thẩm định 

gồm đại diện cơ quan thẩm định, các cơ quan quản 

lý nhà nƣớc và các chuyên gia trong các lĩnh vực 

liên quan;  

b) Cơ cấu tổ chức của Hội đồng thẩm định gồm: 

Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên phản biện, Ủy viên thƣ ký và các Ủy viên. 
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sơ, thủ tục thẩm định và phê duyệt Kế hoạch 

thực hiện nhƣ lần đầu. 

9. Trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, lĩnh 

vực 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý 

nhà nƣớc có liên quan tổ chức việc thẩm 

định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng 

phó sự cố hóa chất; 

b)[32] (được bãi bỏ); 

c) Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra định kỳ hoặc thanh tra, kiểm tra đột 

xuất khi cần thiết việc thực hiện quy định về 

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản 

lý; 

d)[33] (được bãi bỏ). 

10. Trách nhiệm của cơ quan quản lý ngành 

cấp tỉnh 

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện quy định về Kế hoạch phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, cá nhân 

thuộc phạm vi quản lý. 

11.[34] Bộ Công Thƣơng xây dựng các biểu 

mẫu sử dụng trong quá trình lập hồ sơ đề 

nghị và thẩm định, phê duyệt kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hoá chất; mẫu chứng 

thực trên trang phụ bìa của Kế hoạch sau khi 

đƣợc phê duyệt. Mẫu văn bản đề nghị và mẫu 

quyết định phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hoá chất đƣợc quy định tại 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 

này. 

Tổng số thành viên Hội đồng tối thiểu là 07 ngƣời, 

tối đa là 09 ngƣời; 

c) Hội đồng thẩm định có trách nhiệm kiểm tra 

thực tế việc thực hiện quy định về an toàn hóa 

chất, tiến hành đánh giá, thẩm định Kế hoạch và 

chịu trách nhiệm về kết luận thẩm định; 

d) Hội đồng thẩm định hoạt động theo nguyên tắc 

thảo luận tập thể giữa các thành viên trong Hội 

đồng và lập Biên bản thẩm định theo mẫu quy 

định. Việc đánh giá Kế hoạch thực hiện thông qua 

phiếu đánh giá. Hội đồng thẩm định chấm dứt hoạt 

động và tự giải thể sau khi Kế hoạch đƣợc phê 

duyệt; 

đ) Hội đồng thẩm định chỉ tiến hành họp khi có sự 

tham gia của ít nhất 2/3 thành viên, trong đó phải 

có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và ít nhất 01 ủy 

viên phản biện. Chỉ những thành viên Hội đồng 

tham gia họp Hội đồng thẩm định mới đƣợc tham 

gia bỏ phiếu đánh giá Kế hoạch; 

e) Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng 

trong trƣờng hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt kết 

luận thẩm định Kế hoạch theo nguyên tắc sau: Kế 

hoạch đƣợc thông qua không phải chỉnh sửa, bổ 

sung nếu có ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng tham 

gia họp đồng ý thông qua và các thành viên còn lại 

đều đồng ý thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, 

bổ sung; Kế hoạch không đƣợc thông qua nếu có 

trên 1/3 thành viên Hội đồng tham gia họp không 

đồng ý thông qua; các trƣờng hợp khác, Kế hoạch 

đƣợc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ 

sung. 

6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đƣợc phê 

duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 
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Điều 21. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

sự cố hóa chất 

1. Đối tƣợng phải xây dựng Biện pháp 

a) Chủ đầu tƣ dự án sản xuất, kinh doanh, cất 

giữ và sử dụng hóa chất trừ trƣờng hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này phải 

xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất trƣớc khi dự án chính thức đƣa 

vào hoạt động; 

b) Chủ đầu tƣ ra quyết định ban hành Biện 

pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm 

quyền khi có yêu cầu. 

2.[35] Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất gồm các nội dung cơ bản quy định 

tại khoản 3 Điều 36 của Luật Hóa chất. Tổ 

chức, cá nhân xây dựng Biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo mẫu quy 

định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị 

định này. 

3. Trách nhiệm thực hiện Biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, cá 

nhân 

a) Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng, cất giữ hóa chất, tổ chức, cá 

nhân phải bảo đảm đúng các nội dung đề ra 

tại Biện pháp đã đƣợc xây dựng; 

b) Biện pháp phải đƣợc lƣu giữ tại cơ sở hóa 

chất và là căn cứ để tổ chức, cá nhân thực 

hiện công tác kiểm soát an toàn tại cơ sở hóa 

chất; 

c) Trƣờng hợp có sự thay đổi trong quá trình 

đầu tƣ và hoạt động liên quan đến những nội 

chất: 

a) Trong quá trình hoạt động hóa chất, tổ chức, cá 

nhân phải bảo đảm đúng các yêu cầu đề ra tại Kế 

hoạch đã đƣợc phê duyệt; 

b) Lƣu giữ Bản Kế hoạch đã đƣợc phê duyệt tại cơ 

sở hóa chất làm căn cứ để tổ chức, cá nhân thực 

hiện công tác kiểm soát an toàn tại cơ sở hóa chất 

và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có 

yêu cầu; 

c) Chủ đầu tƣ, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất 

có trách nhiệm thực hiện chế độ cập nhật trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia không quá 30 ngày kể từ khi 

có quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa chất. 

7. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nƣớc có 

liên quan 

a) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với cơ quan nhà 

nƣớc có liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong 

lĩnh vực an ninh; 

b) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan 

nhà nƣớc có liên quan tổ chức thẩm định, phê 

duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất trong lĩnh vực quốc phòng; 

c) Bộ Công Thƣơng chủ trì, phối hợp cơ quan nhà 

nƣớc có liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong 

lĩnh vực dân sự đối với các đối tƣợng thuộc quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Nghị định này; 

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hóa chất 

chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nƣớc có 

liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực 
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dung đề ra trong Biện pháp, tổ chức, cá nhân 

phải bổ sung, chỉnh sửa Biện pháp. 

d)[36] Hàng năm các cơ sở hóa chất phải tổ 

chức diễn tập phƣơng án ứng phó sự cố hóa 

chất đã đƣợc xây dựng trong Biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất với sự 

chứng kiến hoặc chỉ đạo của đại diện cơ quan 

quản lý chuyên ngành địa phƣơng trong 

trƣờng hợp cơ sở hóa chất có tồn trữ hóa chất 

thuộc Danh mục hóa chất nguy hiểm phải 

xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất nhƣng dƣới ngƣỡng quy định tại 

Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

này. 

4. Trách nhiệm của cơ quan quản lý ngành 

cấp tỉnh 

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện quy định về Biện pháp phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, cá nhân 

thuộc phạm vi quản lý. 

5. Trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, lĩnh 

vực 

a)[37] (được bãi bỏ). 

b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra định kỳ hoặc thanh tra, kiểm tra đột 

xuất khi cần thiết việc thực hiện quy định về 

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản 

lý. 

Điều 22. Xác định khoảng cách an toàn đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy 

hiểm 

1. Bộ Công Thƣơng có trách nhiệm chủ trì, 

dân sự đối với các đối tƣợng thuộc quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 35 Nghị định này; 

đ) Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra định kỳ hoặc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi 

cần thiết việc thực hiện quy định về Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, 

cá nhân thuộc phạm vi quản lý; 

e) Bộ Công Thƣơng quy định các biểu mẫu theo 

quy định tại Điều này. 

Điều 37. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố 

hóa chất 

1. Đối tƣợng phải xây dựng Biện pháp: 

a) Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất và tổ chức, 

cá nhân hoạt động vận chuyển hóa chất trừ các 

trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị 

định này phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa chất hoặc Biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho phƣơng tiện vận 

chuyển trƣớc khi chính thức đƣa vào hoạt động; 

b) Chủ đầu tƣ, tổ chức, cá nhân có hoạt động tồn 

trữ hóa chất nguy hiểm ra quyết định ban hành 

Biện pháp, gửi tới cơ quan quản lý chuyên ngành 

tại địa phƣơng, xuất trình khi có yêu cầu từ các cơ 

quan có thẩm quyền và báo cáo nội dung Biện 

pháp lên hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành hóa 

chất. 

2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

phải có các nội dung sau đây: 

a) Xác định, khoanh vùng và lập kế hoạch kiểm tra 

thƣờng xuyên các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố 

hóa chất cao; 

b) Các biện pháp, trang thiết bị và lực lƣợng ứng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Van-ban-hop-nhat-23-VBHN-BCT-2024-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-hoa-chat-640320.aspx
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phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây 

dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật về 

khoảng cách an toàn cụ thể đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, cất giữ, sử dụng hóa chất 

nguy hiểm quy định tại Phụ lục IV Nghị định 

này. 

2. Trách nhiệm thực hiện thiết lập khoảng 

cách an toàn 

a) Các dự án đầu tƣ có hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, cất giữ, sử dụng hóa chất nguy 

hiểm quy định tại Phụ lục IV Nghị định này 

đƣợc cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết 

kế cơ sở sau ngày quy chuẩn kỹ thuật về 

khoảng cách an toàn có hiệu lực phải thiết lập 

khoảng cách an toàn đối với các điểm dân cƣ, 

công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa, 

danh lam thắng cảnh, khu dự trữ thiên nhiên, 

vƣờn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, khu 

bảo tồn loài sinh cảnh, khu bảo tồn biển, 

nguồn nƣớc sinh hoạt trong báo cáo nghiên 

cứu khả thi; 

b) Tổ chức, cá nhân không đƣợc xây dựng 

nhà ở và công trình khác trong phạm vi 

khoảng cách an toàn, trừ công trình chuyên 

dụng đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền 

cho phép; 

c) Tổ chức, cá nhân phải đảm bảo duy trì 

khoảng cách an toàn khi tiến hành lập quy 

hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lựa 

chọn địa điểm xây dựng các khu công 

nghiệp, khu chế xuất, các dự án liên quan. 

 

phó tại chỗ; 

c) Phƣơng án phối hợp với các lực lƣợng bên 

ngoài để ứng phó sự cố hóa chất. 

3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

trong vận chuyển phải có các nội dung sau đây: 

a) Thông tin về chủ đầu tƣ đơn vị vận chuyển, 

phƣơng tiện vận chuyển, thông tin về hóa chất 

nguy hiểm đƣợc vận chuyển; 

b) Dự báo nguy cơ, tình huống xảy ra sự cố hóa 

chất, các biện pháp, trang thiết bị, lực lƣợng ứng 

phó tại chỗ; 

c) Kế hoạch kiểm tra, giám sát phƣơng tiện vận 

chuyển và các giải pháp phòng ngừa sự cố hóa 

chất; 

d) Phƣơng án phối hợp với các lực lƣợng bên 

ngoài để ứng phó sự cố hóa chất. 

4. Chủ đầu tƣ, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất 

có trách nhiệm thực hiện chế độ cập nhật trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia không quá 30 ngày kể từ khi 

ban hành Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất. 

Điều 38. Thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng 

phó sự cố hóa chất, Biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó sự cố hóa chất 

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có nghĩa 

vụ thực hiện đầy đủ các nội dung trong Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã đƣợc phê 

duyệt hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất đã đƣợc ban hành. 

2. Tổ chức, cá nhân có tồn trữ hóa chất nguy hiểm 

thuộc danh mục hóa chất phải xây dựng kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đƣợc ban 
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hành tại phụ lục IV Nghị định số... ban hành các 

danh mục quản lý hóa chất thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Luật Hóa chất có trách nhiệm tổ chức 

diễn tập ứng phó sự cố hóa chất định kì hằng năm 

và thực hiện chế độ cập nhật hoạt động diễn tập 

ứng phó sự cố hóa chất trên cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành hóa chất. 

3. Chủ đầu tƣ, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất 

phải điều chỉnh Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất trong các trƣờng hợp sau đây: 

a) Thay đổi mở rộng quy mô, thay đổi dây chuyền 

công nghệ, trang thiết bị sản xuất, sử dụng, tồn trữ 

của dự án, cơ sở tồn trữ hóa chất mà thuộc trƣờng 

hợp quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định này;  

b) Thay đổi mở rộng quy mô, thay đổi dây chuyền 

công nghệ, trang thiết bị sản xuất, sử dụng, tồn trữ 

của dự án, cơ sở tồn trữ hóa chất nhƣng không 

thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều 35 

Nghị định này thì phải xây dựng và ban hành biện 

pháp cho các hạng mục thay đổi. (thay đổi nhƣng 

giảm lƣợng tồn trữ); 

c) Thay đổi danh mục hóa chất làm tăng thêm hóa 

chất nguy hiểm mà vẫn thuộc đối tƣợng đƣợc quy 

định tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định này; 

d) Trƣờng hợp phải xây dựng lại Kế hoạch, hồ sơ, 

thủ tục thẩm định và phê duyệt Kế hoạch thực hiện 

nhƣ lần đầu. 

4. Trƣờng hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu 

tƣ và hoạt động liên quan đến những nội dung đề 

ra trong Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất nhƣng không nằm trong đối tƣợng phải xây 

dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất, tổ chức, cá nhân phải bổ sung, chỉnh sửa 
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Biện pháp. 

5. Hạng mục thay đổi của dự án, cơ sở hóa chất chỉ 

đƣợc đƣa vào hoạt động sau khi Kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã đƣợc phê duyệt 

hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất đã đƣợc ban hành. 

6. Bộ Công Thƣơng hƣớng dẫn chi tiết nội dung, 

quy trình, biểu mẫu và hồ sơ diễn tập ứng phó sự 

cố hóa chất đƣợc quy định tại Điều này. 

Điều 39. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất cấp tỉnh 

1. Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất cấp tỉnh bao gồm: 

a) Tóm tắt đặc điểm, tình hình điều kiện tự nhiên, 

xã hội và đánh giá sự ảnh hƣởng của các yếu tố 

trên tới công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất trên địa bàn tỉnh; 

b) Tổng quan về hoạt động hóa chất trên địa bàn 

tỉnh. Đánh giá tình hình sự cố hóa chất và năng lực 

ứng phó sự cố hóa chất của tỉnh; 

c) Xây dựng các giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất trên địa bàn tỉnh; 

d) Phƣơng án khắc phục hậu quả do sự cố hóa chất 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng 

và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

đ) Kế hoạch triển khai, thực hiện kế hoạch phòng 

ngừa, diễn tập ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn 

tỉnh. 

2. Bộ Công Thƣơng hƣớng dẫn cách trình bày, bố 

cục, nội dung, trình tự ban hành của Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 
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a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh 

xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất cấp tỉnh; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các 

cơ quan có trách nhiệm trong ứng phó sự cố hóa 

chất nhƣ: Công Thƣơng, Phòng cháy chữa cháy, Y 

tế, cơ quan phòng thủ dân sự địa phƣơng, các đơn 

vị bộ đội hóa học và các cơ quan, lực lƣợng khác 

trên địa bàn; Ban hành kế hoạch phòng ngừa ứng 

phó sự cố hóa chất cấp tỉnh. 

b) Chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh 

hƣớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở hóa chất 

trên địa bàn xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với 

quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa 

chất; kiểm tra năng lực ứng phó sự cố hóa chất của 

các cơ sở hóa chất; 

c) Tăng cƣờng công tác quản lý, thanh tra, kiểm 

tra việc thực hiện pháp luật nhất là việc cấp phép 

về sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất, vật 

liệu nổ của các cơ sở, tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

quản lý theo đúng quy định của Luật Hóa chất và 

Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ, không để sự cố về hóa chất, 

cháy nổ xảy ra; 

d) Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp 

tỉnh có sự tham gia của các cơ quan có trách nhiệm 

trên địa bàn theo kế hoạch đã đƣợc ban hành. 

Điều 40. Nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng 

phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực dân sự 

1. Bộ quản lý ngành chủ trì thực hiện tổ chức phổ 

biến kiến thức, nâng cao năng lực phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa chất cho các tổ chức, cá nhân 

và các cơ quan có liên quan định kì hàng năm. 
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2. Bộ quản lý ngành chủ trì, phối hợp với các Bộ, 

ngành xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất cấp quốc gia và định kì tổ chức diễn 

tập ứng phó sự cố hóa chất cấp quốc gia. 

3. Bộ Công Thƣơng chủ trì, xây dựng dự án nâng 

cấp cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ mục đích thực 

hành, đào tạo, nâng cao năng lực trong công tác 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trình Thủ 

tƣớng Chính phủ phê duyệt. 

Điều 41. Xử lý chất độc tồn dư của chiến tranh 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phối hợp với các cơ 

quan liên quan rà soát, đánh giá về tình trạng thực 

tế hóa chất độc tồn dƣ của chiến tranh trên địa bàn 

quản lý.  

2. Trong trƣờng hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phối hợp, tham vấn các Bộ/ngành liên 

quan, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia trƣớc 

khi xem xét, phê duyệt Kế hoạch xử lý chất độc 

tồn dƣ của chiến tranh. 

3. Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thủ trƣởng các cơ 

quan liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực 

hiện theo Kế hoạch xử lý chất độc tồn dƣ của 

chiến tranh trên địa bàn đã đƣợc ban hành. 

Điều 42. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý nhà 

nước phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp 

tỉnh 

1. Bộ Công Thƣơng có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phƣơng 

và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm cho cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó 

sự cố hóa chất, đặc biệt là việc quản lý an toàn 
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trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất 

theo quy định của Luật Hóa chất; 

b) Tăng cƣờng hƣớng dẫn, kiểm tra, rà soát việc 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản 

lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất đối 

với các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên 

quan. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc 

kiến nghị ban hành mới các văn bản về tăng cƣờng 

quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử 

dụng hóa chất nhằm chủ động phòng ngừa các sự 

cố hóa chất, cháy nổ xảy ra; 

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phƣơng 

và các đơn vị liên quan tăng cƣờng kiểm tra kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của các 

cơ sở hoạt động hóa chất nguy hiểm và khả năng 

ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở hoạt động 

hóa chất. 

2. Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia chủ trì, 

phối hợp với Bộ Công Thƣơng, Bộ Quốc phòng, 

Bộ Công an và các địa phƣơng chỉ đạo, kiểm tra 

tình hình xây dựng các kế hoạch ứng phó, công tác 

huấn luyện, diễn tập, ứng phó sự cố hóa chất của 

các tỉnh, đặc biệt các địa phƣơng có các nhà máy 

sản xuất hóa chất lớn, có nhiều nguy cơ xảy ra sự 

cố hóa chất. 

3. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tƣ lệnh Hóa học 

phối hợp với các địa phƣơng, đơn vị liên quan lập 

các phƣơng án, chuẩn bị lực lƣợng, phƣơng tiện 

sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ: ứng cứu các tình 

huống khẩn cấp về sự cố hóa chất, thực hiện tìm 

kiếm, cứu nạn và tham gia ứng cứu khi có sự cố 

hóa chất xảy ra. 

4. Bộ Công an phối hợp với các Bộ, ngành liên 
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quan tăng cƣờng công tác kiểm tra, quản lý việc 

sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất của các tổ 

chức, cá nhân; chỉ đạo lực lƣợng Phòng cháy, chữa 

cháy chuẩn bị lực lƣợng, thiết bị và lập phƣơng án 

ứng phó khi có sự cố hóa chất xảy ra, trong đó có 

việc phối hợp với quân đội, chính quyền địa 

phƣơng sơ tán dân khỏi những vùng nguy hiểm và 

tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố 

hóa chất. 

5. Bộ Nông nghiệp và Môi trƣờng chỉ đạo các cơ 

quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng tăng cƣờng 

kiểm tra việc đảm bảo môi trƣờng tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh hóa chất. 

6. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp 

với Bộ Công Thƣơng, cơ quan, đơn vị liên quan 

tuyên truyền giáo dục trên các phƣơng tiện thông 

tin đại chúng để nâng cao nhận thức, hiểu biết về 

nguy cơ, tác hại và trách nhiệm của ngƣời dân, 

doanh nghiệp và cộng đồng về phòng ngừa, ứng 

phó sự cố hóa chất. 

7. Các Bộ, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ 

đƣợc giao có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt 

công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu 

quả do sự cố hóa chất trong phạm vi quản lý của 

Bộ, ngành; chuẩn bị sẵn sàng lực lƣợng, phƣơng 

tiện, vật tƣ cần thiết để tham gia ứng phó sự cố hóa 

chất theo chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ và 

Trƣởng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia. 

Chương VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU 

KHOẢN THI HÀNH[47] 

Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
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Điều 36. Chế độ báo cáo 

1. Chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân 

a)[48] Trƣớc ngày 15 tháng 02 hàng năm, tổ 

chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách 

nhiệm báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt 

động hóa chất của năm trƣớc trên Hệ thống 

Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia; 

b) Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có 

trách nhiệm báo cáo đột xuất tình hình hoạt 

động hóa chất khi có sự cố xảy ra trong hoạt 

động hóa chất, chấm dứt hoạt động hóa chất 

và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền. 

2. Báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động 

hóa chất hàng năm của tổ chức, cá nhân gồm 

các nội dung sau: 

a) Thông tin chung về tổ chức, cá nhân; 

b) Khai báo hóa chất sản xuất gồm danh sách 

hóa chất sản xuất là hóa chất phải khai báo 

theo từng địa điểm sản xuất; 

c) Tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng 

hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; 

hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; hóa 

chất phải khai báo và các loại hóa chất khác; 

d) Tình hình thực hiện quy định huấn luyện 

an toàn hóa chất; 

đ) Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch, 

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất; tình hình an toàn hóa chất; 

e) Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hƣớng dẫn cụ 

thể mẫu báo cáo theo quy định tại khoản này. 

3. Chế độ báo cáo của cơ quan quản lý nhà 

Điều 43. Điều khoản chuyển tiếp 

Dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hóa chất trọng 

điểm đã đƣợc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ hoặc 

chứng nhận đầu tƣ trƣớc ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành nhƣng chƣa đƣợc thẩm định báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tƣ xây dựng hoặc báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng và đáp ứng 

tiêu chí tại Điều 16 của Nghị định này thì đƣợc 

hƣởng ƣu đãi và hỗ trợ đầu tƣ đặc biệt theo quy 

định của Luật Hóa chất. 

Điều 44. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực từ 

ngày    tháng    năm 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 

82/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hóa chất. 

3. Quy định tại Chƣơng IV Nghị định này có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2026.  

4. Quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định 

này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2027. 

5. Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang bộ, 

Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng và các đối tƣợng áp dụng của Nghị định chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

Điều 43 về điều khoản chuyển tiếp: Để bảo 

đảm quyền lợi của doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân, dự thảo Nghị định quy định về 

điều khoản chuyển tiếp đối với một số quy 

định về ƣu đãi đối Dự án và Tổ chức, cá 

nhân hoạt động tƣ vấn chuyên ngành hóa 

chất. 

Điều 44 về hiệu lực thi hành: Nghị định dự 

kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2026 để bảo đảm đồng bộ với hiệu 

lực thi hành của Luật Hóa chất số 

69/2025/QH15. Đồng thời, Nghị định này 

sẽ thay thế Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 9 năm 2017 (đƣợc sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 02 năm 2020 và Nghị định 

số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 

2022 của Chính phủ). 
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nƣớc 

a)[49] Trƣớc ngày 01 tháng 3 hàng năm, cơ 

quan quản lý ngành, lĩnh vực tại địa phƣơng 

có trách nhiệm báo cáo công tác quản lý hóa 

chất trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu hoá chất 

quốc gia; 

b) Khi đƣợc yêu cầu, Bộ quản lý ngành, lĩnh 

vực có trách nhiệm báo cáo công tác quản lý 

hóa chất và tổng hợp tình hình hoạt động hóa 

chất thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ Công 

Thƣơng tổng hợp; 

c) Bộ Công Thƣơng làm đầu mối tổng hợp 

tình hình hoạt động hóa chất để báo cáo 

Chính phủ khi đƣợc yêu cầu. 

Điều 37. Trách nhiệm quản lý nhà nước về 

hoạt động hóa chất 

1. Bộ Công Thƣơng chịu trách nhiệm trƣớc 

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nƣớc về 

hoạt động hóa chất. 

Bộ Công Thƣơng chủ trì, phối hợp với các 

bộ, ngành liên quan thực hiện các nội dung 

quản lý nhà nƣớc sau đây: 

a) Xây dựng, trình Thủ tƣớng Chính phủ Đề 

án Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, Danh 

mục hóa chất quốc gia; 

b) Xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm đánh 

giá hóa chất mới tại Việt Nam; 

c) Theo yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ, 

Bộ Công Thƣơng chủ trì, phối hợp với các 

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xem xét, trình 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Danh mục 

hóa chất quy định tại Nghị định này; 
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d) Chủ trì xây dựng, quản lý hệ thống công 

nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến phục 

vụ quản lý chuyên ngành hóa chất trong 

phạm vi quản lý của bộ; 

đ) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hoạt 

động hóa chất thuộc phạm vi quản lý đƣợc 

phân công, phân cấp; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ đƣợc phân công 

tại Luật hóa chất, Nghị định này và các 

nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý hóa 

chất đƣợc Chính phủ phân công. 

2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công 

Thƣơng trong việc kết nối Cổng thông tin 

điện tử quốc gia với hệ thống công nghệ 

thông tin, dịch vụ công trực tuyến phục vụ 

quản lý chuyên ngành hóa chất của Bộ Công 

Thƣơng. 

3. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện 

quản lý nhà nƣớc về hoạt động hóa chất trong 

ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định 

tại Luật Hóa chất, Nghị định này và các 

nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động hóa 

chất đƣợc Chính phủ phân công; thực hiện 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố 

cáo xử lý vi phạm về hoạt động hóa chất 

thuộc phạm vi quản lý. 

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

a) Thực hiện các nhiệm vụ đƣợc phân công 

tại Luật hóa chất và các nhiệm vụ khác liên 

quan đến hoạt động hóa chất đƣợc phân công 

phân cấp; 

b) Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động hóa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-hoa-chat-2007-06-2007-QH12-59653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-hoa-chat-2007-06-2007-QH12-59653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-hoa-chat-2007-06-2007-QH12-59653.aspx
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chất, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về hoạt động 

hóa chất tại địa phƣơng theo quy định của 

pháp luật. 

c) Tuyên truyền, phổ biến, hƣớng dẫn pháp 

luật về quản lý hóa chất. 

Điều 38. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 25 tháng 11 năm 2017 và thay thế Nghị 

định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 

năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa 

chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 

08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 

số 108/2008/NĐ-CP. 

2. Bãi bỏ quy định tại Điều 8 của Nghị định 

số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về điều kiện đầu tƣ kinh doanh 

trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa 

chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh 

doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý nhà nƣớc của Bộ Công 

Thƣơng. 

Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Tổ chức, cá nhân đã đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh 

hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh, Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh 

doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 

kiện trƣớc khi Nghị định này có hiệu lực 

đƣợc tiếp tục thực hiện cho đến khi Giấy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-108-2008-ND-CP-huong-dan-Luat-Hoa-chat-72154.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-hoa-chat-2007-06-2007-QH12-59653.aspx
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phép, Giấy chứng nhận hết thời hạn. 

2. Đối với các dự án thuộc trƣờng hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 20 của Nghị định 

này đã đƣợc đƣa vào hoạt động trƣớc khi 

Nghị định có hiệu lực mà chƣa có Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đƣợc cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt, phải xây 

dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất và trình cơ quan quản lý nhà nƣớc 

có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong 

vòng 02 năm kể từ ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành. 

3. Đối với các dự án thuộc trƣờng hợp quy 

định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định 

này đã đƣợc đƣa vào hoạt động trƣớc khi 

Nghị định có hiệu lực mà chƣa có Biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, chủ cơ 

sở phải xây dựng và ra Quyết định ban hành 

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất trong vòng 01 năm kể từ ngày Nghị định 

này có hiệu lực. 

Điều 40. Tổ chức thực hiện 

Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang 

bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ƣơng, các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị định này./. 

 


